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Phần I: ĐỌC – HIỂU (4 điểm) 

Đọc ngữ liệu sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: 

NGỌC GIÓ VÀ CÂY SỒI 

Một ngọn gió dữ dội băng qua khu rừng già. Nó ngạo nghễ thổi tung tất cả các 

sinh vật trong rừng, cuốn phăng những đám lá, quật gẫy các cành cây. Nó muốn 

mọi cây cối đều phải ngã rạp trước sức mạnh của mình. Riêng một cây sồi già 

vẫn đứng hiên ngang, không bị khuất phục trước ngọn gió hung hăng. Như bị 

thách thức, ngọn gió lồng lộn, điên cuồng lật tung khu rừng một lần nữa. Cây sồi 

vẫn bám chặt đất, im lặng chịu đựng cơn giận dữ của ngọn gió và không hề gục 

ngã. Ngọn gió mỏi mệt đành đầu hàng và hỏi: 

- Cây sồi kia! Làm sao ngươi có thể đứng vững như thế? 

Cây sồi từ tốn trả lời: 

- Tôi biết sức mạnh của ông có thể bẻ gẫy hết các nhánh cây của tôi, cuốn sạch 

đám lá của tôi và làm thân tôi lay động. Nhưng ông sẽ không bao giờ quật ngã 

được tôi. Bởi tôi có những nhánh rễ vươn dài, bám sâu vào lòng đất. Đó chính là 

sức mạnh sâu thẳm nhất của tôi. Nhưng tôi cũng phải cảm ơn ông ngọn gió ạ! 

Chính cơn điên cuồng của ông đã giúp tôi chứng tỏ được khả năng chịu đựng và 

sức mạnh của mình. 

(Theo: Hạt giống tâm hồn – Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ, NXB Tổng hợp TP. 

Hồ Chí Minh, 2011) 
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Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên? 

A. Thuyết minh 

B. Tự sự 

C. Biểu cảm 

D. Nghị luận 

Câu 2. Văn bản trên được viết theo thể loại gì? 

A. Truyện ngắn 

B. Tùy bút 

C. Tiểu thuyết 

D. Truyện đồng thoại 

Câu 3. Trong câu văn: “Cây sồi vẫn bám chặt đất, im lặng chịu đựng cơn giận 

dữ của ngọn gió và không hề gục ngã”, tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ gì? 

A. Nhân hóa 

B. Điệp ngữ 

C. Hoán dụ 

D. Nói quá 

Câu 4. Theo em, câu văn: “Một ngọn gió dữ dội băng qua khu rừng già”, thành 

phần nào của câu được mở rộng bằng một cụm từ? 

A. Trạng ngữ và chủ ngữ 

B. Chủ ngữ và vị ngữ 

C. Trạng ngữ và vị ngữ 

D. Chỉ có vị ngữ được mở rộng 
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Câu 5. Hình ảnh chủ đạo nào trong văn bản mang tính tượng trưng? 

A. Ngọn gió, lòng đất 

B. Ngọn gió, cây sồi già 

C. Ngọn gió, nhánh rễ 

D. Cây sồi già, lòng đất 

Câu 6. Trong văn bản, tác giả có sử dụng mấy số từ? 

A. 1 số từ 

B. 2 số từ 

C. 3 số từ 

D. 4 số từ 

Câu 7. Dòng nào sau đây chứa các từ được sử dụng để miêu tả sự dữ dội và sức 

mạnh của ngọn gió trong văn bản? 

A. dữ dội, thổi tung, cuốn phăng, quật gẫy, hung hăng, lồng lộn, điên cuồng 

B. dữ dội, thổi tung, cuốn phăng, đầu hàng, hung hăng, lồng lộn, điên cuồng 

C. dữ dội, thổi tung, cuốn phăng, quật gẫy, chịu đựng, lồng lộn, điên cuồng 

D. dữ dội, thổi tung, cuốn phăng, quật gẫy, hung hăng, lay động, điên cuồng 

Câu 8. Thông điệp nào được gợi ra từ văn bản trên? 

A. Thất bại là mẹ của thành công, trải qua những lần vấp ngã con người sẽ có 

thêm kinh nghiệm để khắc phục khó khăn, vươn đến thành công. 

B. Sáng tạo là con đường ngắn nhất dẫn đến thành công, mỗi chúng ta cần phải 

có bản lĩnh, có sự sáng tạo khi đối mặt với những khó khăn, thử thách của cuộc 

sống 
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C. Tình yêu thương là món quà quý giá nhất giúp con người vượt qua những 

khó khăn, trở ngại của cuộc sống 

D. Nghị lực và bản lĩnh vững vàng sẽ giúp con người vượt qua những trở ngại, 

khó khăn của cuộc sống 

Câu 9. Nêu nội dung chính của văn bản trên? 

Câu 10. Từ câu chuyện “Ngọn gió và cây sồi”, em rút ra bài học gì cho mình? 

Phần II: TẬP LÀM VĂN (6 điểm) 

Câu 1. Tìm từ Hán Việt trong những câu dưới đây (trích tuỳ bút Cây tre Việt 

Nam của Thép Mới). Xác định nghĩa của các từ Hán Việt đã tìm được và nghĩa 

của mỗi yếu tố cấu tạo nên các từ đó. 

a) Tre ấy trông thanh cao, giản dị ... như người. 

b) Dưới bóng tre xanh, ... người dân cày ... dựng nhà, dựng cửa, vỡ ruộng, khai 

hoang. 

c) Tre là cánh tay của người nông dân. 

d) Tre là thẳng thắn, bất khuất. 

Câu 2. Trình bày suy nghĩ về vấn đề: “Hãy biết quý trọng thời gian”. 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 

Phần I: 

Câu 1 (0.25 điểm):  

Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên? 

A. Thuyết minh 

B. Tự sự 

C. Biểu cảm 

D. Nghị luận 

Phương pháp giải: 

Đọc kĩ văn bản 

Lời giải chi tiết: 

Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên là tự sự 

=> Đáp án: B 

Câu 2 (0.25 điểm):  

Văn bản trên được viết theo thể loại gì? 

A. Truyện ngắn 

B. Tùy bút 

C. Tiểu thuyết 

D. Truyện đồng thoại 

Phương pháp giải: 

Đọc và dựa vào đặc trưng thể loại 

Lời giải chi tiết: 

Văn bản trên được viết theo thể loại truyện ngắn 
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=> Đáp án: A 

Câu 3 (0.25 điểm):  

Trong câu văn: “Cây sồi vẫn bám chặt đất, im lặng chịu đựng cơn giận dữ 

của ngọn gió và không hề gục ngã”, tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ gì? 

A. Nhân hóa 

B. Điệp ngữ 

C. Hoán dụ 

D. Nói quá 

Phương pháp giải: 

Vận dụng các biện pháp tu từ em đã được học để xác định 

Lời giải chi tiết: 

Tác giả đã sử dụng biến pháp nhân hóa 

=> Đáp án: A 

Câu 4 (0.25 điểm):  

Theo em, câu văn: “Một ngọn gió dữ dội băng qua khu rừng già”, thành phần 

nào của câu được mở rộng bằng một cụm từ? 

A. Trạng ngữ và chủ ngữ 

B. Chủ ngữ và vị ngữ 

C. Trạng ngữ và vị ngữ 

D. Chỉ có vị ngữ được mở rộng 

Phương pháp giải: 

Đọc kĩ câu văn và xác định 

Lời giải chi tiết: 

Thành phần chủ ngữ và vị ngữ được mở rộng bằng một cụm từ 

=> Đáp án: B 
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Câu 5 (0.25 điểm):  

Hình ảnh chủ đạo nào trong văn bản mang tính tượng trưng? 

A. Ngọn gió, lòng đất 

B. Ngọn gió, cây sồi già 

C. Ngọn gió, nhánh rễ 

D. Cây sồi già, lòng đất 

Phương pháp giải: 

Đọc kĩ đoạn trích 

Lời giải chi tiết: 

Hình ảnh ngọn gió, cây sồi mang tính tượng trưng 

=> Đáp án: B 

Câu 6 (0.25 điểm):  

Trong văn bản, tác giả có sử dụng mấy số từ? 

A. 1 số từ 

B. 2 số từ 

C. 3 số từ 

D. 4 số từ 

Phương pháp giải: 

Vận dụng kiến thức về số từ để xác định 

Lời giải chi tiết: 

Tác giả sử dụng 2 số từ 

=> Đáp án: B 

Câu 7 (0.25 điểm):  
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Dòng nào sau đây chứa các từ được sử dụng để miêu tả sự dữ dội và sức mạnh 

của ngọn gió trong văn bản? 

A. dữ dội, thổi tung, cuốn phăng, quật gẫy, hung hăng, lồng lộn, điên cuồng 

B. dữ dội, thổi tung, cuốn phăng, đầu hàng, hung hăng, lồng lộn, điên cuồng 

C. dữ dội, thổi tung, cuốn phăng, quật gẫy, chịu đựng, lồng lộn, điên cuồng 

D. dữ dội, thổi tung, cuốn phăng, quật gẫy, hung hăng, lay động, điên cuồng 

Phương pháp giải: 

Đọc và xác định 

Lời giải chi tiết: 

Các từ được sử dụng để miêu tả sự dữ dội và sức mạnh của ngọn gió trong văn 

bản: dữ dội, thổi tung, cuốn phăng, quật gẫy, hung hăng, lồng lộn, điên 

cuồngTư 

=> Đáp án: A 

Câu 8 (0.25 điểm):  

Thông điệp nào được gợi ra từ văn bản trên? 

A. Thất bại là mẹ của thành công, trải qua những lần vấp ngã con người sẽ có 

thêm kinh nghiệm để khắc phục khó khăn, vươn đến thành công. 

B. Sáng tạo là con đường ngắn nhất dẫn đến thành công, mỗi chúng ta cần 

phải có bản lĩnh, có sự sáng tạo khi đối mặt với những khó khăn, thử thách 

của cuộc sống 

C. Tình yêu thương là món quà quý giá nhất giúp con người vượt qua những 

khó khăn, trở ngại của cuộc sống 

D. Nghị lực và bản lĩnh vững vàng sẽ giúp con người vượt qua những trở 

ngại, khó khăn của cuộc sống 

Phương pháp giải: 

Từ nội dung rút ra thông điệp được gợi ra 
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Lời giải chi tiết: 

Nghị lực và bản lĩnh vững vàng sẽ giúp con người vượt qua những trở ngại, khó 

khăn của cuộc sống 

=> Đáp án: D 

Câu 9 (1.0 điểm):  

Nêu nội dung chính của văn bản trên? 

Phương pháp giải: 

Đọc kĩ đoạn trích, rút ra nội dung chính 

Lời giải chi tiết: 

Nội dung chính: Thông qua hình ảnh cây sồi già và ngọn gió, văn bản ca ngợi 

sức mạnh của lòng dũng cảm, của bản lĩnh, ý chí, niềm tin của con người trong 

cuộc sống. 

Câu 10 (1.0 điểm):  

Từ câu chuyện “Ngọn gió và cây sồi”, em rút ra bài học gì cho mình? 

Phương pháp giải: 

Rút ra ít nhất 1 bài học có ý nghĩa nhân văn sâu sắc từ câu chuyện 

Lời giải chi tiết: 

Gợi ý: 

- Cuộc sống luôn ẩn chứa muôn vàn trở ngại, khó khăn và thách thức, nếu con 

người không có lòng dũng cảm, tự tin để đối mặt thì sẽ thất bại. 

- Trong cuộc sống, con người thường phải đối mặt với khó khăn, chông gai, 

nghịch cảnh nên rất cần có lòng dũng cảm, tự tin, nghị lực và bản lĩnh vững 

vàng vượt qua trở ngại để đạt được thành công. 

Phần II (6 điểm)  
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Câu 1 (2 điểm): 

Tìm từ Hán Việt trong những câu dưới đây (trích tuỳ bút Cây tre Việt 

Nam của Thép Mới). Xác định nghĩa của các từ Hán Việt đã tìm được và 

nghĩa của mỗi yếu tố cấu tạo nên các từ đó. 

a) Tre ấy trông thanh cao, giản dị ... như người. 

b) Dưới bóng tre xanh, ... người dân cày ... dựng nhà, dựng cửa, vỡ ruộng, 

khai hoang. 

c) Tre là cánh tay của người nông dân. 

d) Tre là thẳng thắn, bất khuất. 

Phương pháp giải: 

Tìm từ Hán Việt và giải nghĩa 

Lời giải chi tiết: 

a) Từ Hán Việt: thanh cao, giản dị 

- Thanh cao: trong sạch và cao thượng (trong sạch, cao: vươn lên, thanh cao: 

trong sạch vượt trội) 

- Giản dị: không cầu kì, phức tạp, rườm rà (giản: gọn, sơ lược, không phức tạp; 

dị: dễ dàng) 

b) Từ Hán Việt: khai hoang 

- Khai hoang: khai phá vùng đất chưa được con người sử dụng (khai: mở, mở 

rộng, phát triển; hoang: vùng đất chưa được con người sử dụng) 

c) Từ Hán Việt: nông dân 

- Nông dân: người lao động sản xuất nông nghiệp (nông: nghề làm ruộng; dân: 

người sống trong một khu vực địa lí hoặc hành chính) 

d) Từ Hán Việt: bất khuất 
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- Bất khuất: không chịu khuất phục (Bất: không, khuất: khuất phục, bất khuất: 

không chịu khuất phục) 

Câu 2 (4 điểm): 

Trình bày suy nghĩ về vấn đề: “Hãy biết quý trọng thời gian”. 

Phương pháp giải: 

1. Mở bài: Dẫn dắt, giới thiệu về vấn đề 

2. Thân bài: sử dụng lí lẽ và dẫn chứng để làm rõ nhận thức của em về ý nghĩa 

của thời gian và việc sử dụng hiệu quả thời gian đối với sự trưởng thành của con 

người. 

3. Kết bài: Khái quát nhận thức của em về thời gian 

Lời giải chi tiết: 

Dàn ý tham khảo: 

1. Mở bài: Dẫn dắt, giới thiệu về vấn đề 

Thời gian luôn đi cùng sự sống trên trái đất. Con người xem thời gian quý hơn 

vàng. Mỗi người phải biết quý thời gian, trong đó có học sinh. 

2. Thân bài: sử dụng lí lẽ và dẫn chứng để làm rõ nhận thức của em về ý nghĩa 

của thời gian và việc sử dụng hiệu quả thời gian đối với sự trưởng thành của con 

người. 

- Giải thích khái niệm thời gian (thời gian là khái niệm trừu tượng, ta chỉ cảm 

thấy thời gian qua sự vận động tự nhiên của trái đất sinh ra ngày đêm, mùa thời 

tiết; của thế giới động thực vật sinh ra, lớn lên, mất đi; của con người trong công 

việc hàng ngày, hàng năm, tuổi tác,… qua đó mà thời gian hiện hữu. Vạn vật trên 

trái đất sống trong thời gian. Trong vũ trụ, thời gian tính bằng triệu triệu năm, 

nhưng với mỗi con người, thời gian chỉ tính bằng năm, nhiều nhất là trên trăm 

năm, nên thời gian của người là hữu hạn). 
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- Thời gian đáng quý như thế nào? 

+ Thời gian đáng quý đối với người biết tận dụng thời gian để học tập, lao động, 

sáng tạo. Với họ, thời gian mang lại lợi ích cho bản thân và xã hội (đưa dẫn chứng 

cụ thể). 

+ Thời gian vô nghĩa đối với người lười biếng. Lãng phí thời gian vào việc chơi 

bời sẽ thiệt thòi cho bản thân và xã hội (đưa dẫn chứng về hiện tượng ham chơi 

hơn ham học khiến thời gian bị lãng phí). 

- Cần sử dụng thời gian như thế nào để khỏi lãng phí? 

+ Cần biết sử dụng thời gian từ khi còn trẻ để học tập và chuẩn bị thực hiện những 

việc có ích cho bản thân, gia đình, xã hội sau này. 

+ Năng động, nhanh nhẹn trong mọi công việc; không đủng đỉnh, rong chơi, 

chuyện trò phù phiếm 

+ Dành thời gian cho học tập và vui chơi lành mạnh 

3. Kết bài: Khái quát nhận thức của em về thời gian 

Loigiaihay.com 
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Phần I: ĐỌC – HIỂU (4 điểm) 

Đọc ngữ liệu sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: 

 Mẹ! 

Có nghĩa là duy nhất 

Một bầu trời 

Một mặt đất 

Một vầng trăng 

Mẹ không sống đủ trăm năm 

Nhưng đã cho con dư dả nụ cười tiếng hát […] 

 

Mẹ! 

Có nghĩa là ánh sáng 

Một ngọn đèn thắp sáng bằng máu con tim 

Cái đóm lửa thiêng liêng 

Cháy bão bùng, cháy trong đêm tối 

 

Mẹ! 

Có nghĩa là mãi mãi 

Là cho – đi – không – đòi lại – bao giờ… 

 

(Trích “Ngày xưa có mẹ” – Thanh Nguyên) 

Câu 1. Đoạn thơ được viết theo thể thơ gì? 

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 – ĐỀ SỐ 2 

MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 7 

BỘ SÁCH: CÁNH DIỀU 

Thời gian làm bài: 90 phút 

 BIÊN SOẠN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 



 

14 
 

A. Thơ tự do 

B. Thơ bốn chữ 

C. Thơ lục bát 

D. Thơ năm chữ 

Câu 2. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ? 

A. Nghị luận 

B. Tự sự 

C. Biểu cảm 

D. Miêu tả 

Câu 3. Đoạn thơ sau tác giả sử dụng các biện pháp tu từ nổi bật nào? 

Mẹ! 

Có nghĩa là duy nhất 

Một bầu trời 

Một mặt đất 

Mẹ không sống đủ trăm năm 

Nhưng đã cho con dư dả nụ cười tiếng hát […] 

A. Nhân hóa, điệp ngữ 

B. Ẩn dụ, so sánh 

C. So sánh, nhân hóa 

D. Điệp ngữ, liệt kê 

Câu 4. Trong đoạn thơ, tác giả sử dụng cách gieo vần như thế nào? 

A. Vần liền 
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B. Vần lưng 

C. Vần gián cách 

D. Vần hỗn hợp 

Câu 5. Trong bài thơ, tác giả sử dụng mấy số từ? 

A. 1 số từ 

B. 2 số từ 

C. 3 số từ 

D. 4 số từ 

Câu 6. Trong đoạn thơ đầu của đoạn trích trên, tác giả đã khẳng định mẹ là duy 

nhất qua các sự vật nào? 

A. bầu trời, mặt đất, ngọn đèn 

B. bầu trời, mặt đất, vầng trăng 

C. bầu trời, mặt đất, đóm lửa 

D. bầu trời, mặt đất, nụ cười 

Câu 7. Mở đầu mỗi khổ thơ trên, nhà thơ đều bắt đầu từ “Mẹ!”, điều đó có ý 

nghĩa gì? 

A. Nhắc lại đối tượng chính mà bài thơ cần biểu đạt, giúp người đọc nắm bắt dễ 

dàng hơn nội dung của từng đoạn thơ 

B. Làm nổi bật hình ảnh người mẹ trong mỗi đoạn thơ, giúp người đọc hiểu sâu 

sắc hơn tình yêu thương của mẹ đối với con 

C. Khẳng định vai trò của người mẹ trong cuộc đời mỗi con người, đồng thời 

gợi nhắc đạo hiếu làm con đối với mỗi người 
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D. Tạo tính thống nhất về chủ đề trong bài thơ, khẳng định vai trò của người mẹ 

trong cuộc đời mỗi con người 

Câu 8. Có ý kiến cho rằng: Câu thơ “Một ngọn đè thắp bằng máu con tim” đã 

sử dụng biện pháp tu từ ẩn dụ để khẳng định tình cảm yêu thương con sâu nặng, 

thiết tha của người mẹ. Em có đồng tình với ý kiến đó không? 

A. Đồng tình 

B.  Không đồng tình 

Câu 9. Nêu chủ đề của đoạn thơ trên? 

Câu 10. Hãy chia sẻ cảm xúc về điều em thấy ấn tượng sâu sắc nhất khi đọc 

những dòng thơ sau: 

Mẹ! 

Có nghĩa là mãi mãi 

Là cho – đi – không – đòi lại – bao giờ… 

Phần II: TẬP LÀM VĂN (6 điểm) 

Câu 1. Tìm từ Hán Việt trong các cụm từ dưới đây. Xác định nghĩa của các từ 

Hán Việt tìm được và nghĩa của mỗi yếu tố cấu tạo nên các từ đó. 

màu sắc huyền thoại, chuyện người đời truyền tụng, sức mạnh vô song. 

Câu 2. Nêu suy nghĩ của em về bạn thân và tình bạn. 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 

Phần I: 

Câu 1 (0.25 điểm):  

Đoạn thơ được viết theo thể thơ gì? 

A. Thơ tự do 

B. Thơ bốn chữ 

C. Thơ lục bát 

D. Thơ năm chữ 

Phương pháp giải: 

Đọc kĩ bài thơ và chú ý đặc trưng thể loại 

Lời giải chi tiết: 

Đoạn thơ được viết theo thể thơ tự do 

=> Đáp án: A 

Câu 2 (0.25 điểm):  

Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ? 

A. Nghị luận 

B. Tự sự 

C. Biểu cảm 

D. Miêu tả 

Phương pháp giải: 

Đọc kĩ bài thơ 

Lời giải chi tiết: 

Phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ: biểu cảm 
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=> Đáp án: C 

Câu 3 (0.25 điểm):  

Đoạn thơ sau tác giả sử dụng các biện pháp tu từ nổi bật nào? 

Mẹ! 

Có nghĩa là duy nhất 

Một bầu trời 

Một mặt đất 

Mẹ không sống đủ trăm năm 

Nhưng đã cho con dư dả nụ cười tiếng hát […] 

A. Nhân hóa, điệp ngữ 

B. Ẩn dụ, so sánh 

C. So sánh, nhân hóa 

D. Điệp ngữ, liệt kê 

Phương pháp giải: 

Vận dụng kiến thức về các biện pháp tu từ để xác định 

Lời giải chi tiết: 

Tác giả sử dụng các biện pháp tu từ điệp ngữ, liệt kê 

=> Đáp án: D 

Câu 4 (0.25 điểm):  

Trong đoạn thơ, tác giả sử dụng cách gieo vần như thế nào? 

A. Vần liền 

B. Vần lưng 

C. Vần gián cách 

D. Vần hỗn hợp 

Phương pháp giải: 

Đọc kĩ đoạn thơ và chú ý cách gieo vần 
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Lời giải chi tiết: 

Trong đoạn thơ, tác giả sử dụng cách gieo vần hỗn hợp 

=> Đáp án: D 

Câu 5 (0.25 điểm):  

Trong bài thơ, tác giả sử dụng mấy số từ? 

A. 1 số từ 

B. 2 số từ 

C. 3 số từ 

D. 4 số từ 

Phương pháp giải: 

Vận dụng kiến thức về số từ 

Lời giải chi tiết: 

Tác giả sử dụng 4 số từ 

=> Đáp án: D 

Câu 6 (0.25 điểm):  

Trong đoạn thơ đầu của đoạn trích trên, tác giả đã khẳng định mẹ là duy nhất 

qua các sự vật nào? 

A. bầu trời, mặt đất, ngọn đèn 

B. bầu trời, mặt đất, vầng trăng 

C. bầu trời, mặt đất, đóm lửa 

D. bầu trời, mặt đất, nụ cười 

Phương pháp giải: 

Đọc kĩ đoạn thơ đầu của đoạn trích 

Lời giải chi tiết: 



 

20 
 

Tác giả đã khẳng định mẹ là duy nhất qua các sự vật: bầu trời, mặt đất, vầng 

trăng 

=> Đáp án: B 

Câu 7 (0.25 điểm):  

Mở đầu mỗi khổ thơ trên, nhà thơ đều bắt đầu từ “Mẹ!”, điều đó có ý nghĩa 

gì? 

A. Nhắc lại đối tượng chính mà bài thơ cần biểu đạt, giúp người đọc nắm bắt 

dễ dàng hơn nội dung của từng đoạn thơ 

B. Làm nổi bật hình ảnh người mẹ trong mỗi đoạn thơ, giúp người đọc hiểu 

sâu sắc hơn tình yêu thương của mẹ đối với con 

C. Khẳng định vai trò của người mẹ trong cuộc đời mỗi con người, đồng thời 

gợi nhắc đạo hiếu làm con đối với mỗi người 

D. Tạo tính thống nhất về chủ đề trong bài thơ, khẳng định vai trò của người 

mẹ trong cuộc đời mỗi con người 

Phương pháp giải: 

Đọc kĩ đoạn thơ 

Lời giải chi tiết: 

Tạo tính thống nhất về chủ đề trong bài thơ, khẳng định vai trò của người mẹ 

trong cuộc đời mỗi con người 

=> Đáp án: D 

Câu 8 (0.25 điểm):  

Có ý kiến cho rằng: Câu thơ “Một ngọn đè thắp bằng máu con tim” đã sử 

dụng biện pháp tu từ ẩn dụ để khẳng định tình cảm yêu thương con sâu nặng, 

thiết tha của người mẹ. Em có đồng tình với ý kiến đó không? 

A. Đồng tình 
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B.  Không đồng tình 

Phương pháp giải: 

Nêu ý kiến của em 

Lời giải chi tiết: 

Đồng tình 

=> Đáp án: A 

Câu 9 (1.0 điểm):  

Nêu chủ đề của đoạn thơ trên? 

Phương pháp giải: 

Từ nội dung rút ra chủ đề 

Lời giải chi tiết: 

Ca ngợi vị trí của người mẹ trong lòng mỗi người con. Đó là sự vĩnh hằng, bất 

tử, vĩ đại lớn lao không gì có thể thay thế. Đó là cội nguồn sức mạnh là niềm tin 

và cả trách nhiệm đối với mỗi người con trong cuộc đời. 

Câu 10 (1.0 điểm):  

Hãy chia sẻ cảm xúc về điều em thấy ấn tượng sâu sắc nhất khi đọc những 

dòng thơ sau: 

Mẹ! 

Có nghĩa là mãi mãi 

Là cho – đi – không – đòi lại – bao giờ… 

Phương pháp giải: 

Nêu suy nghĩ của em 

Lời giải chi tiết: 

Gợi ý: 
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- Khẳng định mẹ là người có vị trí, vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc đời 

của con. Tiếng gọi thiết tha, trìu mến, đong đầy yêu thương “Mẹ!” sẽ luôn ngân 

vang, sống mãi trong tâm trí của con. 

- Trong suốt cuộc hành trình dài rộng của cuộc đời, mẹ luôn dõi theo con, tiếp 

thêm sức mạnh, niềm tin cho con vững vàng vượt qua chông gai, thử thách; mẹ 

cũng là bến đỗ bình yên êm ái nhất để con tìm về, được chở che, vỗ về yêu 

thương. “Mẹ! Có nghĩa là mãi mãi” 

- Mẹ hi sinh tất cả để con được hạnh phúc, vươn đến thành công trong cuộc đời; 

mẹ cho con tất cả những điều đẹp đẽ, thú vị nhất mà không đòi hỏi con báo đáp 

“Là cho – đi – không – đòi lại – bao giờ…”. Tình cảm mẹ dành cho con thật ấm 

áp yêu thương nhưng cũng vô cùng cao cả, vĩ đại,… 

Phần II (6 điểm)  

Câu 1 (2 điểm): 

Tìm từ Hán Việt trong các cụm từ dưới đây. Xác định nghĩa của các từ Hán 

Việt tìm được và nghĩa của mỗi yếu tố cấu tạo nên các từ đó. 

màu sắc huyền thoại, chuyện người đời truyền tụng, sức mạnh vô song. 

Phương pháp giải: 

Vận dụng kiến thức về từ Hán Việt 

Lời giải chi tiết: 

Từ Hán việt là từ: huyền thoại, truyền tụng, vô song. 

- huyền thoại: câu chuyện không có thật, mang vẻ thần bí, kì lạ 

=> yếu tố cấu tạo: huyền: không có thật, thoại: câu chuyện), … 

- truyền tụng: Sự việc được truyền rộng xưng tụng và ca gợi 

= > yếu tố cấu tạo: truyền: lan tỏa, tụng: ca gợi. 
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- vô song: không có tới hai, ý nói chỉ có một. 

= > yếu tố cấu tạo: vô: không, song: hai. 

Câu 2 (4 điểm): 

Nêu suy nghĩ của em về bạn thân và tình bạn. 

Phương pháp giải: 

Nêu suy nghĩ của mình 

Lời giải chi tiết: 

Bài tham khảo: 

Người ta có thể có nhiều điều đáng để tự hào: tự hào về sự giàu có của gia đình, 

tự hào về sự thành đạt của người thân. Riêng tôi, tôi tự hào vì có những người 

bạn tốt. 

Người ta cứ đi tìm những định nghĩa về tình bạn nhưng thật khó có thể tìm được 

một cụm từ nào diễn đạt ngọn ngành ý nghãi của hai từ ấy. Tình bạn của tôi kho 

chỉ là một cái gì đó rất nhỏ thôi nhưng ý nghĩa của nó lại thiêng liêng cao quý vô 

cùng. 

Từ nhỏ, tôi đã kết thân với Hùng. Nhà cậu rất nghèo, bố cậu lại mất sớm vì vết 

thương mắc phải từ lúc còn chiến đấu ở chiến trường. Vậy mà trong suốt những 

năm học tập cùng nhau, chưa năm nào Hùng không đạt học sinh giỏi. Chơi với 

nhau thân thiết, tưởng chừng mình sẽ giúp đỡ được Hùng, nào ai ngờ cậu mới 

chính là người giúp lại bản thân tôi. Sức học của Hùng cùng với sự quan tâm của 

cậu những lúc cậu có thời gian, đã giúp tôi tiến bộ lên trông thấy. Từ một cậu bé 

mải chơi, tôi đã trở thành một học sinh học khá. Như vậy đấy, tình bạn của chúng 

tôi là cả một quá trình dài vun đắp. Thật khó có thể cắt nghĩa được cái gì đã gắn 

kết chúng tôi. Chỉ biết rằng, chúng tôi chơi với nhau rất gắn bó và chân thành. 
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Tôi biết có nhiều người ích kỉ hơn. Nhiều người cho rằng, chỉ cần một người bạn 

thân là đủ. Và thế là họ chỉ suốt ngày quấn quýt với nhau. Họ coi như không có 

những người xung quanh họ. Thứ tình bạn như thế không thể coi là cao đẹp được. 

Các bạn khi kết bạn hãy nên nghĩ đến những lúc khó khăn. Ví như tôi vậy. Năm 

ngoái, mẹ tôi ốm nặng, mẹ phải nằm viện tới một tháng trời, tôi và bố lo âu nhiều 

lắm. Thế nhưng nhờ sự giúp đỡ của mọi người, nhất là bạn bè bác sĩ của bố tôi, 

mẹ tôi đã qua khỏi và ngay sau đó lại khỏe mạnh bình thường. Riêng tôi, tôi cũng 

phải cảm ơn không biết bao nhiêu người bạn, không chỉ có Hùng, người vẫn 

thường xuyên lui tới. Ngày nào cũng có bạn trong lớp, trong trường đến thăm và 

động viên mẹ và tôi. Chính sự quan tâm của bạn bè mà tôi và mẹ có thêm nhiều 

nghị lực. Khi mẹ tôi khỏi bệnh, mẹ tôi khỏi bệnh, mẹ gọi tôi đến và nói: “Mẹ tự 

hào về con và các bạn của con. Mẹ sống được cũng nhờ một phần ở sự giao hảo 

đầy ý nghĩa của các con”. 

Đấy! Các bạn thấy không, trong những hoàn cảnh như thế nếu không có bạn bè, 

chúng ta làm sao có thể dễ dàng để đứng lên. 

Tôi có thể kể ra nhiều và nhiều nữa những việc ý nghĩa mà bạn bè đã dành tặng 

cho cuộc sống của tôi. Tất nhiên, tôi cũng sẵn sàng đáp lại bạn bè trong những 

lần như thế. Càng nhớ lại, tôi càng quý trọng tình bạn nhiều hơn. Tôi càng phải 

tự nhắc nhở chính mình, sống ở trên đời phải kết giao với nhiều người bạn tốt. 

Có như vậy, bản thân ta, cuộc sống của ta mới ngày một thêm rạng rỡ hơn. 

Dân gian ta từng khuyên nhủ: “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”. Câu tục ngữ 

nhắc nhở ta trong việc chọn bạn. Lời dạy của người xưa vô cùng ý nghĩa. Bởi tình 

bạn chỉ cao quý và tốt đẹp nếu chúng ta biết “chọn bạn mà chơi” và biết biến tình 

bạn của mình trở thành một thứ tình cảm chân thành và ý nghĩa. 

Loigiaihay.com 
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Phần I: ĐỌC – HIỂU (3 điểm) 

Đọc ngữ liệu sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: 

“Mỗi chúng ta đều giống một đóa hoa. Có những bông hoa lớn và cũng có những 

bông hoa nhỏ, có những đóa hoa rực rỡ sắc màu được bày bán ở những cửa hàng 

lớn, cũng có những đóa hoa đơn sắc kết thúc “đời hoa” bên vệ đường. 

Sứ mệnh của hoa là nở. Cho dù không có những ưu thế để như nhiều loài hoa 

khác, cho dù được đặt ở bất cứ đâu, thì cũng hãy bừng nở rực rỡ, bung ra những 

nét đẹp mà chỉ riêng ta mới có thể mang đến cho đời. (…) 

Hãy bung nở đóa hoa của riêng mình dù có được gieo mầm ở bất cứ đâu.” 

(Kazuko Watanabe, Mình là nắng việc của mình là chói chang, Vũ Thùy Linh 

dịch, NXB Thế giới, 2018) 

Câu 1. Nêu phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên. 

A. Biểu cảm 

B. Tự sự 

C. Thuyết minh 

D. Nghị luận 

Câu 2. Mỗi chúng ta được tác giả so sánh với sự vật nào? 

A. Những bông hoa lớn 

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 – ĐỀ SỐ 3 

MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 7 

BỘ SÁCH: CÁNH DIỀU 

Thời gian làm bài: 90 phút 

 BIÊN SOẠN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 
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B. Những bông hoa nhỏ 

C. Những đóa hoa rực rỡ sắc màu 

D. Một đoa hoa 

Câu 3. Theo tác giả của bài viết, sứ mệnh của loài hoa gì? 

A. Sứ mệnh của hoa là tỏa hương thơm 

B. Sứ mệnh của hoa là khoe sắc thắm 

C. Sứ mệnh của hoa là nở 

D. Sứ mệnh của hoa là làm đẹp cho cuộc sống 

Câu 4. Trong các cách hiểu sau về từ “hoa”, cách hiểu nào được gọi là thuật 

ngữ? 

A. Cơ quan sinh sản hữu tính của cây hạt kín, thường có màu sắc và hương 

thơm 

B. Vật có hình đẹp, tựa như bông hoa dùng để trang trí 

C. Cây trồng ở trong vườn để lấy hoa làm cảnh 

D. Hình hoa trang trí trên các vật giúp cho vật trở nên đẹp đẽ, hấp dẫn 

Câu 5. Theo tác giả, sự khác nhau giữa những đóa hoa đơn sắc với các hoa khác 

là gì? 

A. Chỉ có một màu duy nhất chứ không rực rỡ sắc màu 

B. Luôn được bày bán trong các cửa hàng lớn 

C. Sẽ kết thúc “đời hoa” bên vệ đường 

D. A và C đều đúng 

Câu 6. Nếu là một bông hoa, em sẽ lựa chọn cách sống như thế nào để thể hiện 

thái độ sống tích cực? 
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A. Chỉ khoe sắc, tỏa hương ở những nơi sang trọng 

B. Chỉ khoe sắc, tỏa hương ở những nơi bình dị 

C. Chỉ giữ lại hương sắc cho riêng bản thân mình 

D. Luôn khoe sắc tỏa hương ở bất cứ nơi đâu 

Câu 7. Nêu nội dung chính của đoạn trích? 

Câu 8. Em hãy viết 5-7 dòng để trình bày về một bức thông điệp mà tác giả 

muốn gửi gắm trong đoạn trích? 

Phần II: TẬP LÀM VĂN (7 điểm) 

Câu 1. Tìm biện pháp nói quá và giải thích ý nghĩa của chúng trong các ví dụ 

sau: 

a)                             Bàn tay ta làm nên tất cả 

Có sức người sỏi đá cũng thành cơm. 

(Hoàng Trung Thông, Bài ca vỡ đất) 

b) Anh cứ yên tâm, vết thương chỉ sượt da thôi. Từ giờ đến sáng em có thể đi 

lên đến tận trời được. 

(Nguyễn Minh Châu, Mảnh trăng cuối rừng) 

c) […] Cái cụ bá thét ra lửa ấy lại xử nhũn mời hắn vào nhà xơi nước. 

(Nam Cao, Chí Phèo) 

d) Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng 

    Ngày tháng mười chưa cười đã tối 

Câu 2. Cảm nhận văn bản Cây tre Việt Nam. 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 

Phần I: 

Câu 1 (0.25 điểm):  

Nêu phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên. 

A. Biểu cảm 

B. Tự sự 

C. Thuyết minh 

D. Nghị luận 

Phương pháp giải: 

Đọc kĩ đoạn trích 

Lời giải chi tiết: 

Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên là nghị luận 

=> Đáp án: D 

Câu 2 (0.25 điểm):  

Mỗi chúng ta được tác giả so sánh với sự vật nào? 

A. Những bông hoa lớn 

B. Những bông hoa nhỏ 

C. Những đóa hoa rực rỡ sắc màu 

D. Một đoa hoa 

Phương pháp giải: 

Đọc kĩ đoạn trích 

Lời giải chi tiết: 

Mỗi chúng ta được tác giả so sánh với một đóa hoa 
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=> Đáp án: D 

Câu 3 (0.25 điểm):  

Theo tác giả của bài viết, sứ mệnh của loài hoa gì? 

A. Sứ mệnh của hoa là tỏa hương thơm 

B. Sứ mệnh của hoa là khoe sắc thắm 

C. Sứ mệnh của hoa là nở 

D. Sứ mệnh của hoa là làm đẹp cho cuộc sống 

Phương pháp giải: 

Đọc kĩ đoạn trích 

Lời giải chi tiết: 

Theo tác giả bài viết, sứ mệnh của loài hoa là nở 

=> Đáp án: C 

Câu 4 (0.25 điểm):  

Trong các cách hiểu sau về từ “hoa”, cách hiểu nào được gọi là thuật ngữ? 

A. Cơ quan sinh sản hữu tính của cây hạt kín, thường có màu sắc và hương 

thơm 

B. Vật có hình đẹp, tựa như bông hoa dùng để trang trí 

C. Cây trồng ở trong vườn để lấy hoa làm cảnh 

D. Hình hoa trang trí trên các vật giúp cho vật trở nên đẹp đẽ, hấp dẫn 

Phương pháp giải: 

Vận dụng kiến thức về thuật ngữ 

Lời giải chi tiết: 

Cách hiểu “Cơ quan sinh sản hữu tính của cây hạt kín, thường có màu sắc và 

hương thơm” được gọi là thuật ngữ 

=> Đáp án: A 
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Câu 5 (0.25 điểm):  

Theo tác giả, sự khác nhau giữa những đóa hoa đơn sắc với các hoa khác là 

gì? 

A. Chỉ có một màu duy nhất chứ không rực rỡ sắc màu 

B. Luôn được bày bán trong các cửa hàng lớn 

C. Sẽ kết thúc “đời hoa” bên vệ đường 

D. A và C đều đúng 

Phương pháp giải: 

Đọc kĩ đoạn trích 

Lời giải chi tiết: 

Theo tác giả, sự khác nhau giữa những đóa hoa đơn sắc với các hoa khác là sẽ 

kết thúc “đời hoa” bên vệ đường 

=> Đáp án: C 

Câu 6 (0.25 điểm):  

Nếu là một bông hoa, em sẽ lựa chọn cách sống như thế nào để thể hiện thái 

độ sống tích cực? 

A. Chỉ khoe sắc, tỏa hương ở những nơi sang trọng 

B. Chỉ khoe sắc, tỏa hương ở những nơi bình dị 

C. Chỉ giữ lại hương sắc cho riêng bản thân mình 

D. Luôn khoe sắc tỏa hương ở bất cứ nơi đâu 

Phương pháp giải: 

Chọn đáp án chính xác nhất 

Lời giải chi tiết: 

Nếu là một bông hoa, em sẽ lựa chọn cách sống luôn khoe sắc tỏa hương ở bất 

cứ nơi đâu để thể hiện thái độ sống tích cực 
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=> Đáp án: D 

Câu 7 (0.5 điểm):  

Nêu nội dung chính của đoạn trích? 

Phương pháp giải: 

Đọc kĩ đoạn trích 

Lời giải chi tiết: 

Gợi ý: 

- Khẳng định giá trị to lớn của cuộc đời con người qua hình ảnh cuộc đời của 

những bông hoa. 

- Dù ở đâu con người đều là một bản sắc riêng của chính mình, bản sắc sáng 

ngời hay mù mịt con người đều là bản sắc riêng của họ. 

Câu 8 (1.0 điểm):  

Em hãy viết 5-7 dòng để trình bày về một bức thông điệp mà tác giả muốn gửi 

gắm trong đoạn trích? 

Phương pháp giải: 

Trình bày một thông điệp mà em cho là tâm đắc nhất 

Lời giải chi tiết: 

Gợi ý: 

- Mỗi con người đều có một cuộc đời mỗi số phận khác nhau như những bông 

hoa, nhưng dù bất hạnh hay đau khổ ta vẫn phải sống phải thể hiện vẻ đẹp trong 

mình. 

- Mỗi con người sinh ra trong cuộc đời này dù ở bất cứ nơi đâu, điều kiện hoàn 

cảnh sống như thế nào thì cũng khẳng định giá trị của bản thân, sống có ý nghĩa… 

Phần II (7 điểm)  
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Câu 1 (2 điểm): 

Tìm biện pháp nói quá và giải thích ý nghĩa của chúng trong các ví dụ sau: 

a)                             Bàn tay ta làm nên tất cả 

Có sức người sỏi đá cũng thành cơm. 

(Hoàng Trung Thông, Bài ca vỡ đất) 

b) Anh cứ yên tâm, vết thương chỉ sượt da thôi. Từ giờ đến sáng em có thể đi 

lên đến tận trời được. 

(Nguyễn Minh Châu, Mảnh trăng cuối rừng) 

c) […] Cái cụ bá thét ra lửa ấy lại xử nhũn mời hắn vào nhà xơi nước. 

(Nam Cao, Chí Phèo) 

d) Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng 

    Ngày tháng mười chưa cười đã tối 

Phương pháp giải: 

Vận dụng kiến thức về biện pháp nói quá 

Lời giải chi tiết: 

a) Có sức người sỏi đá cũng thành cơm. 

=> Nói quá nhấn mạnh vai trò của sức lao động con người có thể cải tạo tự 

nhiên mang lại nguồn sống. 

b) em có thể đi lên đến tận trời. 

=> Nói quá nhằm khẳng định không ngại khó, không ngại khổ 

c) thét ra lửa.  

=> Nói quá thể hiện nhân vật có quyền lực. 

d) chưa nằm đã sáng – chưa cười đã tối. 
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=> Nói quá nhằm tăng sức biểu cảm cho người đọc. Nếu hiểu theo nghĩa thực 

thì câu ca dao này được hiểu là đêm tháng năm trời nhanh sáng hơn so với các 

tháng khác và tháng mười thì trời nhanh tối hơn các tháng mùa hè. 

Câu 2 (5 điểm): 

Cảm nhận văn bản Cây tre Việt Nam. 

Phương pháp giải: 

Nhớ lại nội dung, giá trị nghệ thuật của văn bản và nêu cảm nhận 

Lời giải chi tiết: 

Bài tham khảo: 

 Bài kí Cây tre Việt Nam được tác giả Thép Mới viết để dùng làm lời bình, để 

thuyết minh cho cuốn phim cùng tên. Tuy được xếp vào thể loại kí nhưng được 

sáng tác với mục đích trên, Cây tre Việt Nam còn thể hiện rất nhiều đặc điểm của 

thể loại tùy bút kết hợp với miêu tả, thuyết minh, trữ tình và bình luận. Bản thân 

nó cũng là một cuốn phim quay chậm giúp bạn đọc có được một cái nhìn toàn 

cảnh về cây tre Việt Nam. 

Mở đầu đoạn kí là một nhận định: Cây tre là người bạn thân của nông dân Việt 

Nam, bạn thân của nhân dân Việt Nam. Lối kết cấu trùng điệp (ý sau gần như lặp 

lại ý trước, chỉ thay đổi một từ, một chữ) của bài kí có tác dụng nhấn mạnh, nâng 

cao và mở rộng vấn đề. Nói cây tre là người bạn thân của nông dân Việt Nam là 

đã rất sát, rất đúng nhưng dường như vẫn chưa đủ, tác giả khái quát lên một cấp 

độ mới: bạn thân của nhân dân Việt Nam, để xác định chủ đề trung tâm của toàn 

bài. 

Để minh chứng cho điều đó, lời văn của Thép Mới như một ống kính quay phim 

mở khẩn độ lướt khắp chiều dài đất nước, từ Nam ra Bắc, từ miền ngược đến 

miền xuôi, cuối cùng cận cnarh ở những thôn xóm ngàn đời. Tre có mặt ở khắp 

nơi. Có thể mỗi miền đất nước có một vài loại cây khác nhau nhưng tre thì không 
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nơi nào không có. Gần gũi, gắn bó đến mức với con người, tre đã thành bầu bạn 

thân thiết từ suốt đời. 

Người bạn thân thiết nhất của nhân dân Việt Nam là cây tre. Và cây tre là ẩn dụ 

tượng trưng cho người nông dân chân lấm tay bùn, nhọc nhằn, lam lũ, cương trực, 

ngay thẳng, mạnh mẽ, luôn luôn hướng đến sự thanh cao, trong sạch. Cũng như 

con người Việt Nam, tre có một sức sống mạnh mẽ, ngay thẳng: Vào đâu tre cũng 

sống, ở đâu tre cũng xanh tốt. Một phần chất đáng quý của tre là khả năng thích 

nghi cao với mọi điều kiện, hoàn cảnh bởi thế nên tre mới có thể có mặt mà làm 

bạn với con người Việt Nam khắp trong Nam ngoài Bắc, từ miền xuôi tới miền 

ngược. Tác giả có những phát hiện khá tinh tế khi thấy dáng tre vươn mộc mạc, 

màu tre tươi nhũn nhặn, thể hiện tính cách của con người Việt Nam: mộc mạc, 

tinh tế, uyển chuyển trong cách đối nhân xử thế. Nhưng trên hết vẫn là sức mạnh 

bền bỉ, sức sống dẻo dai của con người như cũng được truyền vào thiên nhiên, 

cây cỏ: Rồi tre lớn lên, cứng cáp, dẻo dai, vững chắc. Tre trông thanh cao, giản 

dị, chí khí như người. 

Chỉ trong một đoạn văn ngắn, tác giả đã vận dụng tối đa hiệu quả nghệ thuật của 

các biện pháp nhân hóa, so sánh, đem đến cho bạn đọc những sự cảm nhận rất 

mới mẻ về cây tre thân thuộc. Tuy nhiên, ở phần này, đoạn văn thể hiện màu sắc 

chính luận là chủ yếu. Khi gắn cây tre với đời sống lao động, chiến đấu của nhân 

dân Việt Nam, mạch cảm xúc của tác giả mới thực sự tuôn trào. 

Đoạn thứ hai được mở đầu bằng một câu thơ: Bóng tre trùm mát rượi. Tre cho 

con người bóng mát, điều giản dị ấy ai cũng nhận thấy. Nhưng bởi tre đã là bạn 

của con người từ ngàn đời nay nên dưới bóng mát của tre là cuộc sống của một 

dân tộc với cả một truyền thống văn hoa lâu đời. Trong mạch cảm xúc ấy, tác giả 

đã viết những câu văn có thể xếp vào những câu văn xuôi hay nhất của nền văn 

học nước nhà: Dưới bóng tre của ngàn xưa, thấp thoáng mái chùa cổ kính…, cối 

xay tre, nặng nề quay, từ nghìn đời nay, xay năm thóc. Đằng sau những câu chữ 
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diễn tả mối quan hệ mật thiết giữa tre và người là chiều sâu văn hóa tinh thần của 

dân tộc và cũng phần nào thể hiện những nỗi nhọc nhằn, vất vả dằng dặc mà 

những người nông dân Việt Nam đã phải trải qua. 

Mạch cảm xúc của tác giả tiếp tục được khai triển theo hướng cụ thể hóa. Tre gắn 

bó với người từ lúc còn nằm trong nôi cho đến khi già yếu. Với mỗi lứa tuổi tre 

lại mang đến những niềm vui khác nhau. Trẻ mới sinh có chiếc nôi êm, lớn thêm 

mọt chút có que chắt que chuyền, là diều làm sáo, tre kết nối những tình quê mộc 

mạc qua chiếc lạt mềm gói bánh chưng xanh để “cho mai lấy trúc, cho anh alasy 

nàng”, đến khi già cả một khúc tre thành chiếc điếu cày cũng đủ làm vui… Thật 

không có cây gì lại gắn bó sâu sắc, thủy chung với con người như cây tre. 

Cùng gắn bó với con người trong lao động sản xuất, trong đời sống sinh hoạt hàng 

ngày; tre còn có sự đóng góp rất lớn lao trong cuộc chiến đấu chống quân thù. Lũ 

cướp nước dẫu có vũ khí tối tân như máy bay, xe tăng, đại bác… cuối cùng phải 

cúi đầu khuất phục, phải tháo chạy trước gậy tầm vông, trước cây tre Việt Nam 

kiên cường bất khuất. Tre đã trở thành biểu tượng cho sức mạnh, ý chí của con 

người Việt Nam. Có lẽ khi dựng phim, ý này cũng là mạch cảm xúc chủ đạo nên 

khi thuyết minh đến đoạn này, giọng điệu của tác giả cũng trở nên mạnh mẽ hơn 

bao giờ hết. Những câu văn được ngắt theo nhịp ngắn, dồn dập. Những biện pháp 

nghệ thuật chủ đạo như nhân hóa, so sánh, điệp từ, điệp ngữ, điệp cấu trúc… được 

sử dụng tập trung, đan xen, kết hợp với nhau tạo nên những trường đoạn văn xuôi 

hoành tráng. 

Như tre mọc thẳng, con người không chịu khuất… tre là tất cả, tre là vũ khí. Muôn 

ngàn đời biết ơn chiếc gậy tầm vuông đã dựng nên thành đồng Tổ quốc! Và sông 

Hồng bất khuất có cái chông tre. 
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Gậy tre, chông tre chống lại sắt thép của quân thù. Tre xung phong vào xe tăng, 

đại bác. Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín. Tre hi sinh 

để bảo vệ con người… 

Từ thuở các vua Hùng dựng nước, tre đã cùng Thánh Gióng đánh tan giặc Ân, 

nay lại góp sức lập nên những chiến công vang dội. Với những chiến công ấy, tre 

xứng đáng được phong tặng những danh hiệu cao quý: Tre, anh hùng lao động! 

Tre, anh hùng chiến đấu! 

Chiến tranh kết thúc, đất nước sạch bóng quân thù (bộ phim được quay và bài kí 

này được viết năm 1955, khi cuộc kháng chiến chống Pháp vừa mới kết thúc), 

Thánh Gióng một mình một ngựa bay thẳng về trời, những người nông dân lại về 

với vườn ruộng và cây tre – dũng sĩ lại trở về với lũy tre quen thuộc ngàn đời. 

những thước phim chầm chậm trôi, chiếu những cảnh thanh bình êm ả, và bài kí 

cũng đi vào phần kết bằng giai điệu khoan thai dìu dặt: 

Diều bay, diều lá tre bay lưng trời… 

Sáo tre, sáo trúc vang lưng trời… 

Một cái kết thật đẹp, thật ý nghĩa. Nó là những nốt nhạc xanh cuối cùng của một 

bản giao hưởng, những nốt chấm phá cuối cùng cho một bức tranh toàn bích và 

cũng là những giai điệu, hình ảnh cuối cùng của một bộ phim tràn đầy sức sống. 

Nhưng mạch cảm xúc của tác giả như vẫn còn đang tràn trề, dào dạt… 

Loigiaihay.com 
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Phần I: ĐỌC – HIỂU (3 điểm) 

Đọc ngữ liệu sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: 

Quê hương là một tiếng ve, 

Lời ru của mẹ trưa hè à ơi, 

Dòng sông con nước đầy vơi, 

Quê hương là một góc trời tuổi thơ. 

(…) 

Quê hương là cánh đồng vàng, 

Hương thơm lúa chín mênh mang trời chiều. 

Quê hương là dáng mẹ yêu, 

Áo nâu nón lá liêu xiêu đi về. 

(Nguyễn Đình Huân, Quê hương) 

Câu 1. Bài thơ trên được viết theo thể thơ gì? 

A. Thơ lục bát 

B. Thơ tự do 

C. Thơ năm chữ 

D. Thơ song thất lục bát 

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 – ĐỀ SỐ 4 

MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 7 

BỘ SÁCH: CÁNH DIỀU 

Thời gian làm bài: 90 phút 

 BIÊN SOẠN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 
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Câu 2. Nêu phương thức biểu đạt chính của bài thơ? 

A. Nghị luận 

B. Tự sự 

C. Biểu cảm 

D. Miêu tả 

Câu 3. Trong 2 câu thơ: Quê hương là dáng mẹ yêu / Áo nâu nón lá liêu xiêu đi 

về có các từ nào mang vần? 

A. Quê - về 

B. Là - lá 

C. Yêu - xiêu 

D. Mẹ - áo 

Câu 4. Trong đoạn thơ trên, tác giả có sử dụng mấy số từ? 

A. 1 số từ 

B. 2 số từ 

C. 3 số từ 

D. 4 số từ 

Câu 5. Trong đoạn thơ trên, nhà thơ đã so sánh “Quê hương là…” gì? 

A. tiếng ve, góc trời tuổi thơ, cánh đồng vàng, dáng mẹ yêu 

B. dòng sông, cánh đồng vàng, bóng dáng mẹ yêu, nón lá 

C. góc trời tuổi thơ, cánh đồng vàng, dáng mẹ yêu, lúa chín 

D. tiếng ve, góc trời tuổi thơ, cánh đồng, áo nâu 

Câu 6. Ngôn ngữ, hình ảnh trong đoạn thơ trên có đặc điểm gì? 
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A. Ngôn ngữ hàm súc, cô đọng; hình ảnh mang tính biểu trưng cao 

B. Ngôn ngữ trau chuốt, cô đọng; hình ảnh thơ có sức khái quát cao 

C. Ngôn ngữ mộc mạc, bình dị; hình ảnh thơ trong sáng, gần gũi, giàu sức gợi 

D. Ngôn ngữ thơ hàm súc; hình ảnh thơ vừa cụ thể vừa có sức khái quát cao 

Câu 7. Nêu nội dung chính của đoạn thơ và cảm xúc của người viết thể hiện 

trong đoạn thơ trên. 

Câu 8. Bài thơ gửi đến chúng ta bức thông điệp gì? (viết khoảng 3 – 5 câu) 

Phần II: TẬP LÀM VĂN (7 điểm) 

Câu 1. Tìm những câu tục ngữ trái nghĩa với những câu tục ngữ sau: 

STT Câu tục ngữ Câu tục ngữ trái nghĩa 

1 Người sống hơn đống vàng  

2 Trông mặt mà bắt hình dong  

3 Chết trong còn hơn sống đục  

4 Kiến tha lâu cũng đầy tổ   

5 Sang song phải bắc cầu Kiều/ Muốn 

con hay chữ phải yêu lấy thầy 

 

6 Giàu vì bạn sang vì vợ  

7 Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ  

8 Uống nước nhớ nguồn  

 

Câu 2. Hãy viết bài văn nêu cảm nghĩ về một người em yêu kính. 

 

 

 



 

40 
 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 

Phần I: 

Câu 1 (0.25 điểm):  

Bài thơ trên được viết theo thể thơ gì? 

A. Thơ lục bát 

B. Thơ tự do 

C. Thơ năm chữ 

D. Thơ song thất lục bát 

Phương pháp giải: 

Dựa vào đặc trưng thể loại, chú ý số câu, số tiếng 

Lời giải chi tiết: 

Bài thơ trên được viết theo thể thơ lục bát 

=> Đáp án: A 

Câu 2 (0.25 điểm):  

Nêu phương thức biểu đạt chính của bài thơ? 

A. Nghị luận 

B. Tự sự 

C. Biểu cảm 

D. Miêu tả 

Phương pháp giải: 

Đọc kĩ đoạn thơ 

Lời giải chi tiết: 

Phương thức biểu đạt chính: tự sự 
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=> Đáp án: C 

Câu 3 (0.25 điểm):  

Trong 2 câu thơ: Quê hương là dáng mẹ yêu,/ Áo nâu nón lá liêu xiêu đi về có 

các từ nào mang vần? 

A. Quê - về 

B. Là - lá 

C. Yêu - xiêu 

D. Mẹ - áo 

Phương pháp giải: 

Xác định cách gieo vần của 2 câu thơ 

Lời giải chi tiết: 

Có từ “yêu – xiêu” mang vần 

=> Đáp án: C 

Câu 4 (0.25 điểm):  

Trong đoạn thơ trên, tác giả có sử dụng mấy số từ? 

A. 1 số từ 

B. 2 số từ 

C. 3 số từ 

D. 4 số từ 

Phương pháp giải: 

Vận dụng kiến thức về số từ 

Lời giải chi tiết: 

Trong đoạn thơ trên, tác giả có sử dụng 2 số từ 

=> Đáp án: B 
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Câu 5 (0.25 điểm):  

Trong đoạn thơ trên, nhà thơ đã so sánh “Quê hương là…” gì? 

A. tiếng ve, góc trời tuổi thơ, cánh đồng vàng, dáng mẹ yêu 

B. dòng sông, cánh đồng vàng, bóng dáng mẹ yêu, nón lá 

C. góc trời tuổi thơ, cánh đồng vàng, dáng mẹ yêu, lúa chín 

D. tiếng ve, góc trời tuổi thơ, cánh đồng, áo nâu 

Phương pháp giải: 

Đọc kĩ đoạn thơ 

Lời giải chi tiết: 

Trong đoạn thơ trên, nhà thơ đã so sánh Quê hương là tiếng ve, góc trời tuổi 

thơ, cánh đồng vàng, dáng mẹ yêu 

=> Đáp án: A 

Câu 6 (0.25 điểm):  

Ngôn ngữ, hình ảnh trong đoạn thơ trên có đặc điểm gì? 

A. Ngôn ngữ hàm súc, cô đọng; hình ảnh mang tính biểu trưng cao 

B. Ngôn ngữ trau chuốt, cô đọng; hình ảnh thơ có sức khái quát cao 

C. Ngôn ngữ mộc mạc, bình dị; hình ảnh thơ trong sáng, gần gũi, giàu sức gợi 

D. Ngôn ngữ thơ hàm súc; hình ảnh thơ vừa cụ thể vừa có sức khái quát cao 

Phương pháp giải: 

Chú ý ngôn ngữ, hình ảnh trong đoạn thơ 

Lời giải chi tiết: 

Ngôn ngữ mộc mạc, bình dị; hình ảnh thơ trong sáng, gần gũi, giàu sức gợi 

=> Đáp án: C 

Câu 7 (0.5 điểm):  
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Nêu nội dung chính của đoạn thơ và cảm xúc của người viết thể hiện trong 

đoạn thơ trên. 

Phương pháp giải: 

Đọc kĩ đoạn thơ 

Lời giải chi tiết: 

Gợi ý: 

- Nội dung: Hình ảnh quê hương tươi đẹp, gần gũi, thân thương. 

- Cảm xúc của người viết: yêu quê hương, luôn nhớ về quê hương với kí ức đẹp 

đẽ. 

Câu 8 (1.0 điểm):  

Bài thơ gửi đến chúng ta bức thông điệp gì? (viết khoảng 3 – 5 câu) 

Phương pháp giải: 

Nêu suy nghĩ của em, chú ý thông điệp phải giàu ý nghĩa, phù hợp với nội dung 

mà đoạn thơ đem lại 

Lời giải chi tiết: 

Gợi ý: 

- Mỗi chúng ta cần phải biết trân trọng quê hương, gốc rễ, hướng về cội nguồn 

của mình. Thiếu đi tình cảm này là một khiếm khuyết trong đời sống tâm hồn, 

tình cảm khiến con người không được làm người một cách trọn vẹn. 

- Biết yêu quê hương và có ý thức giữ gìn, phát huy những truyền thống tốt đẹp 

của quê hương. 

- Vai trò của quê hương đối với cuộc đời mỗi con người là vô cùng to lớn, dù đi 

đâu, làm gì chúng ta cũng luôn nhớ về quê hương với những kí ức đẹp đẽ, thân 

thương nhất. 
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Phần II (7 điểm)  

Câu 1 (2 điểm): 

Tìm những câu tục ngữ trái nghĩa với những câu tục ngữ sau: 

STT Câu tục ngữ Câu tục ngữ trái nghĩa 

1 Người sống hơn đống vàng  

2 Trông mặt mà bắt hình dong  

3 Chết trong còn hơn sống đục  

4 Kiến tha lâu cũng đầy tổ   

5 Sang song phải bắc cầu Kiều/ Muốn 

con hay chữ phải yêu lấy thầy 

 

6 Giàu vì bạn sang vì vợ  

7 Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ  

8 Uống nước nhớ nguồn  
 

Phương pháp giải: 

Vận dụng kiến thức được học về tục ngữ 

Lời giải chi tiết: 

STT Câu tục ngữ Câu tục ngữ trái nghĩa 

1 Người sống hơn đống vàng Của trọng hơn người 

2 Trông mặt mà bắt hình dong Nhất lé, nhì lùn, tam hô, tứ sún 

3 Chết trong còn hơn sống đục Một miếng khi đói bằng một gói 

khi no 

4 Kiến tha lâu cũng đầy tổ  Lắm thầy nhiều ma 

5 Sang song phải bắc cầu Kiều/ Muốn 

con hay chữ phải yêu lấy thầy 

Học thầy không tày học bạn 

6 Giàu vì bạn sang vì vợ Tin bọ mất bọ, tin bạn mất vợ nằm 

co ro một mình 
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7 Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ Cứu vật vật trả ơn, cứu người 

người trả oán 

8 Uống nước nhớ nguồn Ăn cháo đá bát 

 

Câu 2 (5 điểm): 

Hãy viết bài văn nêu cảm nghĩ về một người em yêu kính. 

Phương pháp giải: 

Nêu suy nghĩ của em 

Lời giải chi tiết: 

Bài tham khảo: 

Con dù lớn vẫn là con của mẹ 

    Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con. 

Lời thơ của Chế Lan Viên luôn vang vọng trong tôi về tấm lòng người mẹ. Và có 

lẽ, mẹ tôi là người tôi yêu nhất. 

Mẹ sinh thành và nuôi nấng tôi khôn lớn, mẹ chăm lo cho tôi từng cái ăn cái mặc, 

mang đến cho tôi từng giấc ngủ yên bình. Từ thuở ấu thơ, tôi đã hiểu thế nào là 

tình mẹ. Trong con mắt tôi, mẹ  là người đẹp nhất, trong suy nghĩ của tôi, mẹ là 

người tốt nhất, mẹ là tâm hồn quê hương, mẹ là bàn tay chở che ấp ủ, mẹ là điểm 

tựa nâng đỡ cuộc đời tôi. 

Giờ tôi đã lớn nhưng vẫn nhớ làu làu những lời hát ru của mẹ. Trong lời ru ấy có 

cả quê hương, có cánh đồng cò bay thẳng cánh, có cuộc đời lam lũ gian nan, có 

tình yêu sâu thẳm, và những lời hát động viên, chan chứa ân tình: 

Ầu ơi, ví dầu cầu ván đóng đinh 
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Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi 

Khó đi mẹ dắt con đi 

Con đi trường học, mẹ đi trường đời 

Cuộc sống của mẹ tuy vất vả nhưng vì hạnh phúc của con, mẹ đã vượt qua tất cả, 

dù nắng hay mưa. Mẹ vẫn lo lắng cho con, con là nguồn yêu thương luôn lắng 

đọng trong tâm hồn mẹ. Có thể tôi không hiểu hết sự nhọc nhằn của vì mẹ đã 

thầm lặng vượt qua. Mẹ luôn mang đến cho tôi những hương vị ngọt ngào, ấm 

áp, một hương vị rất đặc biệt trong cuộc sống, không phải là hương vị của thức 

ăn, thức uống, cũng không phải là hương vị của những trang phục đắt tiền. Có lẽ 

đó là hương vị của gia đình hạnh phúc, hương vị của tình mẫu tử thắm nồng. 

Tình cảm thiêng liêng của mẹ đã làm nên chiều sâu trong tâm hồn tôi. Mẹ là vầng 

thái dương sưởi ấm khi tôi vấp ngã, là vầng trăng dịu dàng xoa những vết đau. 

Mẹ thật quan trọng đối với cuộc đời tôi. Nghĩ về mẹ, tôi cảm thấy xót xa cho 

những bạn nhỏ không gia đình, những bạn nhỏ thiếu đi vòng tay yêu thương của 

mẹ, có lẽ họ phải chịu nhiều bất hạnh trong cuộc đời, tôi thầm mong cho mọi trẻ 

em đều có mái ấm của gia đình, có bàn tay dắt dìu của mẹ. Thiếu mẹ thì cuộc đời 

của con người sẽ trở nên đơn điệu, tẻ nhạt. Có mẹ là có tất cả. Càng thấy giá trị 

vĩnh hằng của người mẹ đối với cuộc đời con, tôi lại càng thấy thấm thía những 

lời khuyên của mẹ, mẹ dạy tôi những điều hay lẽ phải, mẹ mong tôi học giỏi, 

thành tài, mẹ thường nói: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”. Mỗi lời răn dạy của 

mẹ là bài học làm người mà tôi luôn ghi nhớ. Từng lời dạy bảo của mẹ đã hun 

đúc nên lối sống của tôi, lời mẹ như mạch nước nguồn trong suốt luôn chảy mãi 

trong tôi, những lời ấy là hành trang quí báu để tôi vững bước vào đời. 

Loigiaihay.com 
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Phần I: ĐỌC – HIỂU (5 điểm) 

Đọc ngữ liệu sau và trả lời câu hỏi: 

(1) Cỏ dại quen nắng mưa 

Làm sao mà giết được 

Tới mùa nước dâng 

Cỏ thường ngập trước 

Sau ngày nước rút 

Cỏ mọc đầu tiên. 

[..] 

(2) Trong cuộc đời bình yên tựa nghìn xưa 

Gần gũi nhất vẫn là cây lúa 

Trưa nắng khát ước về vườn quả 

Lúc xa nhà nhớ một dáng mây 

Một dòng sông, ngọn núi, rừng cây 

Một làn khói, một mùi hương trong gió. 

(3) Có mấy ai nhớ về ngọn cỏ 

Mọc vô tình trên lối ta đi 

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 – ĐỀ SỐ 5 

MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 7 

BỘ SÁCH: CÁNH DIỀU 

Thời gian làm bài: 90 phút 

 BIÊN SOẠN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 
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Dẫu nhỏ nhoi không đáng nhớ làm chi 

Không nghĩ đến nhưng mà vẫn có. 

(Cỏ dại – Xuân Quỳnh) 

Câu 1. Đoạn trích được viết theo thể thơ nào? 

A. Ngũ ngôn 

B. Lục ngôn 

C. Thất ngôn 

D. Tự do 

Câu 2. Theo đoạn trích, lúc đi xa, con người thường nhớ về những gì? 

A. Cây lúa, vườn quả, dáng mây, dòng sông, ngọn núi, rừng cây, làn khói, mùi 

hương 

B. Cỏ dại 

C. Nắng mưa, nước dâng, nước rút 

D. Con đường, gốc đa, giếng nước, cánh đồng, ngọn núi, dòng sông.. 

Câu 3. Sự xuất hiện của những hình ảnh trong khổ 2 có ý nghĩa như thế nào? 

A. Nhấn mạnh nỗi nhớ quê hương của tác giả; 

B. Nhấn mạnh sự nhỏ nhoi của cỏ khiến không mấy ai để ý, không ai nhớ đến; 

C. Nhấn mạnh sức sống của cỏ; 

D. Nhấn mạnh sự vô tình của con người đối với cây cỏ. 
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Câu 4. Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong hai câu thơ: Một dòng sông, 

ngọn núi, rừng cây - Một làn khói, một mùi hương trong gió. 

A. Liệt kê 

B. Điệp 

C. Nhân hóa 

D. Liệt kê và điệp. 

Câu 5. Hình ảnh "cỏ dại" trong bốn dòng thơ sau gợi lên điều gì? 

Tới mùa nước dâng 

Cỏ thường ngập trước 

Sau ngày nước rút 

Cỏ mọc đầu tiên 

A. Gợi lên sự nhỏ bé, bình dị của cỏ; 

B. Gợi lên sức sống mãnh liệt, bền bỉ của cỏ; 

C. Gợi lên sự nhỏ bé của những kiếp người dưới đáy xã hội; 

D. Gợi lên sự cuồng loạn của nước lũ. 

Câu 6. Hình tượng trung tâm được khắc họa trong đoạn thơ trên là: 

A. Chủ thể trữ tình - tác giả 

B. Cây lúa 

C. Cỏ dại 

D. Nước lũ 
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Câu 7. Nêu hai đặc điểm của thể thơ được sử dụng trong bài thơ trên. 

Câu 8. Cảm nhận về vẻ đẹp của hình ảnh cỏ dại được khắc họa trong bài thơ. Em 

có thể dẫn 1 - 2 câu thơ cùng viết về vẻ đẹp đó của cỏ? 

Câu 9. Thông điệp ý nghĩa rút ra từ đoạn trích là gì? 

Phần II: TẬP LÀM VĂN (5 điểm) 

Hãy viết bài văn nghị luận bàn về câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 

Phần I: 

Câu 1 (0.25 điểm):  

Đoạn trích được viết theo thể thơ nào? 

A. Ngũ ngôn 

B. Lục ngôn 

C. Thất ngôn 

D. Tự do 

Phương pháp giải: 

Dựa vào đặc trưng thể loại 

Lời giải chi tiết: 

Đoạn trích được viết theo thể thơ tự do 

=> Đáp án: D 

Câu 2 (0.25 điểm):  

Theo đoạn trích, lúc đi xa, con người thường nhớ về những gì? 

A. Cây lúa, vườn quả, dáng mây, dòng sông, ngọn núi, rừng cây, làn khói, mùi 

hương 

B. Cỏ dại 

C. Nắng mưa, nước dâng, nước rút 
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D. Con đường, gốc đa, giếng nước, cánh đồng, ngọn núi, dòng sông. 

Phương pháp giải: 

Đọc kĩ đoạn trích 

Lời giải chi tiết: 

Theo đoạn trích, lúc đi xa, con người thường nhớ về: Cây lúa, vườn quả, dáng 

mây, dòng sông, ngọn núi, rừng cây, làn khói, mùi hương 

=> Đáp án: A 

Câu 3 (0.25 điểm):  

Sự xuất hiện của những hình ảnh trong khổ 2 có ý nghĩa như thế nào? 

A. Nhấn mạnh nỗi nhớ quê hương của tác giả 

B. Nhấn mạnh sự nhỏ nhoi của cỏ khiến không mấy ai để ý, không ai nhớ đến 

C. Nhấn mạnh sức sống của cỏ 

D. Nhấn mạnh sự vô tình của con người đối với cây cỏ 

Phương pháp giải: 

Đọc kĩ đoạn trích 

Lời giải chi tiết: 

Sự xuất hiện của những hình ảnh trong khổ 2 có ý nghĩa N=nhấn mạnh sự nhỏ 

nhoi của cỏ khiến không mấy ai để ý, không ai nhớ đến 

=> Đáp án: B 

Câu 4 (0.25 điểm):  
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Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong hai câu thơ: Một dòng sông, ngọn núi, 

rừng cây - Một làn khói, một mùi hương trong gió. 

A. Liệt kê 

B. Điệp 

C. Nhân hóa 

D. Liệt kê và điệp. 

Phương pháp giải: 

Vận dụng kiến thức đã học về biện pháp tu từ 

Lời giải chi tiết: 

Biện pháp tu từ liệt kê và điệp ngữ 

=> Đáp án: D 

Câu 5 (0.25 điểm):  

Hình ảnh "cỏ dại" trong bốn dòng thơ sau gợi lên điều gì? 

Tới mùa nước dâng 

Cỏ thường ngập trước 

Sau ngày nước rút 

Cỏ mọc đầu tiên 

A. Gợi lên sự nhỏ bé, bình dị của cỏ 

B. Gợi lên sức sống mãnh liệt, bền bỉ của cỏ 

C. Gợi lên sự nhỏ bé của những kiếp người dưới đáy xã hội 
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D. Gợi lên sự cuồng loạn của nước lũ 

Phương pháp giải: 

Đọc kĩ đoạn trích 

Lời giải chi tiết: 

Hình ảnh "cỏ dại" trong bốn dòng thơ gợi lên sức sống mãnh liệt, bền bỉ của cỏ 

=> Đáp án: B 

Câu 6 (0.25 điểm):  

Hình tượng trung tâm được khắc họa trong đoạn thơ trên là: 

A. Chủ thể trữ tình - tác giả 

B. Cây lúa 

C. Cỏ dại 

D. Nước lũ 

Phương pháp giải: 

Đọc kĩ đoạn trích 

Lời giải chi tiết: 

Hình tượng trung tâm được khắc họa trong đoạn thơ trên là cỏ dại 

=> Đáp án: C 

Câu 7 (1.0 điểm):  

Nêu hai đặc điểm của thể thơ được sử dụng trong bài thơ trên. 

Phương pháp giải: 

Dựa vào đặc trưng thể loại 
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Lời giải chi tiết: 

Hai đặc điểm của thể thơ được sử dụng trong bài thơ trên: 

- Số tiếng trong các dòng thơ không giống nhau; 

- Số câu thơ không hạn định. 

- Cách gieo vần tự do 

Câu 8 (1.5 điểm):  

Cảm nhận về vẻ đẹp của hình ảnh cỏ dại được khắc họa trong bài thơ. Em có 

thể dẫn 1 - 2 câu thơ cùng viết về vẻ đẹp đó của cỏ? 

Phương pháp giải: 

Nêu cảm nhận của em 

Lời giải chi tiết: 

Gợi ý: 

Hình ảnh cỏ dại trong bài thơ mang vẻ đẹp của sức sống bền bỉ, mãnh liệt. Dù 

cỏ nhỏ nhoi, không ai chú ý, không ai nhớ đến nhưng cỏ vẫn âm thầm tồn tại từ 

xa xưa và đến mãi về sau. Dù gió mưa, dù nước lũ, cỏ vẫn là loài cây không thể 

bị tiêu diệt. Sức sống của cỏ trong đoạn trích trên khiến ta nhớ đến những câu 

thơ của Thanh Thảo trong bài Đàn ghita của Lorca: Không ai chôn cất tiếng đàn 

- Tiếng đàn như cỏ mọc hoang. 

Câu 9 (1.0 điểm):  

Thông điệp ý nghĩa rút ra từ đoạn trích là gì? 

Phương pháp giải: 

Từ nội dung rút ra thông điệp 

Lời giải chi tiết: 
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Thông điệp ý nghĩa rút ra từ đoạn trích: 

- Dù nhỏ bé nhưng luôn kiên cường. 

- Trước khó khăn không bao giờ được gục ngã. 

- Cần phải biết trân trọng những điều bình dị. 

Phần II (5 điểm)  

Hãy viết bài văn nghị luận bàn về câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. 

Phương pháp giải: 

1. Mở bài 

Giới thiệu câu tục ngữ "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây". 

2. Thân bài 

a. Giải thích câu tục ngữ 

b. Biểu hiện 

c. Ý nghĩa của lòng biết ơn 

3. Kết bài 

- Nêu cảm nhận cá nhân. 

Lời giải chi tiết: 

Dàn ý tham khảo: 

 1. Mở bài 

Giới thiệu câu tục ngữ "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây". 

2. Thân bài 
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a. Giải thích câu tục ngữ: 

- Quả là sản phẩm ngọt lành và là kết tinh tuyệt vời nhất của cây, tượng trưng 

cho những gì tốt đẹp nhất. 

- Muốn có được quả ngọt thì phải có "kẻ trồng cây", người đã dành công sức 

trồng trọt, chăm bón. Chính vì thế khi ta ăn một thứ quả ngọt lành thì trước tiên 

phải nghĩ đến người tạo ra nó đã phải vất vả, dãi nắng dầm sương bao lâu, phải 

nhớ đến công sức mà những người trồng đã bỏ ra. 

=> Câu tục ngữ chính là lời khuyên dạy sâu sắc của cha ông ta đối với mỗi con 

người về lòng biết ơn, nhắc nhở chúng ta rằng mỗi một thành quả mà chúng ta 

hưởng dụng ngày hôm nay không phải tự nhiên mà xuất hiện. Mà nó là cả một 

quá trình phấn đấu, gây dựng của những người đi trước. 

b. Biểu hiện: 

- Biết ơn cha mẹ, những người có công sinh thành nuôi dưỡng. 

- Biết ơn thầy cô những người đã truyền đạt cho ta kiến thức bước vào đời. 

- Biết ơn những thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh xương máu để cho chúng ta 

một cuộc sống hòa bình. 

c. Ý nghĩa của lòng biết ơn: 

- Việc sống với tấm lòng biết ơn sâu sắc khiến cho bạn trở nên hiền hòa, tình 

cảm, tâm hồn ngày càng trở nên trong sáng, bạn sẽ được mọi người xung quanh 

yêu quý tín nhiệm vì lối sống tình nghĩa, được bạn bè coi trọng và tin tưởng. 

- Việc sống ân tình, ân nghĩa sẽ là tấm gương sáng cho con cái và các thế hệ tiếp 

nối. 

- Nêu cảm nhận chung. 
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3. Kết bài 

- Nêu cảm nhận cá nhân. 

Loigiaihay.com 

 

 

 

 

 

 

Phần I: ĐỌC – HIỂU (3 điểm) 

Đọc ngữ liệu sau và trả lời các câu hỏi: 

TỤC NGỮ VIỆT NAM 

1. Học một biết mười. 

2. Học ăn học nói, học gói học mở. 

3. Luyện mãi thành tài, miệt mài tất giỏi 

4. Học khôn đến chết, học nết nết đến già 

5. Dao có mài mới sắc, người có học mới nên 

6. Học chẳng hay cày chẳng biết 

7. Dốt đặc còn hơn hay chữ lỏng 

8. Học chẳng hay, thi may thì đỗ 

9. Học như gà bới vách 

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 – ĐỀ SỐ 6 

MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 7 

BỘ SÁCH: CÁNH DIỀU 

Thời gian làm bài: 90 phút 

 BIÊN SOẠN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 
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10. Học thầy học bạn vô vạn phong lưu 

Câu 1. Dòng nào nói đặc điểm cơ bản của các văn bản trên? 

A. Ngắn gọn, hàm súc, chứa đựng lời khuyên 

B. Giàu vần điệu, dễ nhớ 

C. Ví von, giàu hình ảnh 

D. Kiệm lời, giàu ý 

Câu 2. Mười câu tục ngữ trên cùng nói về điều gì? 

A. Phương pháp học 

B. Chọn thầy để học 

C. Vai trò, tác dụng, kinh nghiệm học tập 

D. Học phải kiên trì 

Câu 3. Nhận định “Học dốt, đỗ được là do may mắn” phù hợp với câu tục ngữ 

nào? 

A. Dốt đặc còn hơn hay chữ lỏng 

B. Học chẳng hay, thi may thì đỗ 

C. Học như gà bới vách 

D. Học thầy học bạn vô vạn phong lưu 

Câu 4. Câu tục ngữ “Học khôn đến chết, học nết nết đền già” khuyên con người 

điều gì? 

A. Không ngừng học tập để nâng cao hiểu biết 

B. Học bình thường, không cần cố gắng 

C. Người già vẫn phải học 
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D. Người già học khôn, học nết rất nhanh 

Câu 5. “Học ăn học nói, học gói học mở” khuyên ta điều gì? 

A. Điều gì cũng cần phải học 

B. Học ăn nói trước tiên 

C. Học gói mở để trở thành người khéo léo 

D. Không học hỏi sẽ là người vụng về 

Câu 6. Ý nào nói lên ý nghĩa của câu tục ngữ “Dốt đặc còn hơn hay chữ lỏng”? 

A. Đã học là phải hiểu kỹ 

B. Biết lơ mơ thì đừngnói 

C. Nói năng cần chặt chẽ 

D. Thà không biết còn hơn là biết lơ mơ 

Câu 7. Câu tục ngữ nào có ý nghĩa ẩn dụ? 

A. Học ăn học nói, học gói học mở 

B. Luyện mãi thành tài, miệt mài tất giỏi 

C. Học khôn đến chết, học nết đến già 

D. Dao có mài mới sắc, người có học mới nên 

Câu 8. Kẻ lười biếng không chịu học hành, không chịu lao động là ý nghĩa của 

câu tục ngữ nào? 

A. Dao có mài mới sắc, người có học mới nên 

B. Học chẳng hay cày chẳng biết 

C. Dốt đặc còn hơn hay chữ lỏng 

D. Học thầy chẳng tày học bạn 
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Câu 9. Câu tục ngữ nào sau đây có lập luận chặt chẽ nhất? 

A. Học ăn học nói, học gói học mở 

B. Luyện mãi thành tài, miệt mài tất giỏi 

C. Học khôn đến chết, học nết đến già 

D. Dao có mài mới sắc, người có học mới nên 

Câu 10. Xác định vần, ý nghĩa của câu tục ngữ “Học thầy học bạn vô vạn 

phong lưu”. 

A. Vần liền. Nên học cả thầy và bạn 

B. Vần chân. Muốn phong lưu hãy chịu khó học hỏi 

C. Vần cách. Chịu khó học hỏi ắt giàu có 

D. Vần liền. Cội nguồn của phong lưu là học tập 

Phần II: TẬP LÀM VĂN (7 điểm) 

Câu 1. Hãy viết đoạn văn khoảng 200 chữ bàn về đức tính trung thực. 

Câu 2. Phân tích nỗi nhớ quê hương của Trần Cư trong văn bản Trưa tha 

hương. 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 

Phần I: 

Câu 1 (0.5 điểm):  

Dòng nào nói đặc điểm cơ bản của các văn bản trên? 

A. Ngắn gọn, hàm súc, chứa đựng lời khuyên 

B. Giàu vần điệu, dễ nhớ 

C. Ví von, giàu hình ảnh 

D. Kiệm lời, giàu ý 

Phương pháp giải: 

Dựa vào đặc trưng thể loại 

Lời giải chi tiết: 

Đặc điểm cơ bản của các văn bản trên là ngắn gọn, hàm súc, chứa đựng lời 

khuyên 

=> Đáp án: A 

Câu 2 (0.5 điểm):  

Mười câu tục ngữ trên cùng nói về điều gì? 

A. Phương pháp học 

B. Chọn thầy để học 

C. Vai trò, tác dụng, kinh nghiệm học tập 

D. Học phải kiên trì 



 

63 
 

Phương pháp giải: 

Xác định ý nghĩa của các câu tục ngữ 

Lời giải chi tiết: 

Mười câu tục ngữ trên cùng nói về vai trò, tác dụng, kinh nghiệm học tập 

=> Đáp án: C 

Câu 3 (0.5 điểm):  

Nhận định “Học dốt, đỗ được là do may mắn” phù hợp với câu tục ngữ nào? 

A. Dốt đặc còn hơn hay chữ lỏng 

B. Học chẳng hay, thi may thì đỗ 

C. Học như gà bới vách 

D. Học thầy học bạn vô vạn phong lưu 

Phương pháp giải: 

Xác định nghĩa của các câu tục ngữ 

Lời giải chi tiết: 

Nhận định “Học dốt, đỗ được là do may mắn” phù hợp với câu tục ngữ “Học 

chẳng hay, thi may thì đỗ” 

=> Đáp án: B 

Câu 4 (0.5 điểm):  

Câu tục ngữ “Học khôn đến chết, học nết nết đền già” khuyên con người điều 

gì? 

A. Không ngừng học tập để nâng cao hiểu biết 

B. Học bình thường, không cần cố gắng 

C. Người già vẫn phải học 

D. Người già học khôn, học nết rất nhanh 

Phương pháp giải: 
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Xác định nội dung của câu tục ngữ 

Lời giải chi tiết: 

Câu tục ngữ “Học khôn đến chết, học nết nết đền già” khuyên con người không 

ngừng học tập để nâng cao hiểu biết 

=> Đáp án: A 

Câu 5 (0.5 điểm):  

“Học ăn học nói, học gói học mở” khuyên ta điều gì? 

A. Điều gì cũng cần phải học 

B. Học ăn nói trước tiên 

C. Học gói mở để trở thành người khéo léo 

D. Không học hỏi sẽ là người vụng về 

Phương pháp giải: 

Xác định nội dung của câu tục ngữ 

Lời giải chi tiết: 

“Học ăn học nói, học gói học mở” khuyên ta điều gì cũng cần phải học 

=> Đáp án: A 

Câu 6 (0.5 điểm):  

Ý nào nói lên ý nghĩa của câu tục ngữ “Dốt đặc còn hơn hay chữ lỏng”? 

A. Đã học là phải hiểu kỹ 

B. Biết lơ mơ thì đừngnói 

C. Nói năng cần chặt chẽ 

D. Thà không biết còn hơn là biết lơ mơ 

Phương pháp giải: 

Xác định nội dung, ý nghĩa của câu tục ngữ 
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Lời giải chi tiết: 

Ý nghĩa của câu tục ngữ “Dốt đặc còn hơn hay chữ lỏng” là thà không biết còn 

hơn là biết lơ mơ 

=> Đáp án: D 

Câu 7 (0.5 điểm):  

Câu tục ngữ nào có ý nghĩa ẩn dụ? 

A. Học ăn học nói, học gói học mở 

B. Luyện mãi thành tài, miệt mài tất giỏi 

C. Học khôn đến chết, học nết đến già 

D. Dao có mài mới sắc, người có học mới nên 

Phương pháp giải: 

Xác định nội dung, ý nghĩa của câu tục ngữ 

Lời giải chi tiết: 

“Học khôn đến chết, học nết đến già” có ý nghĩa ẩn dụ 

=> Đáp án: C 

Câu 8 (0.5 điểm):  

Kẻ lười biếng không chịu học hành, không chịu lao động là ý nghĩa của câu 

tục ngữ nào? 

A. Dao có mài mới sắc, người có học mới nên 

B. Học chẳng hay cày chẳng biết 

C. Dốt đặc còn hơn hay chữ lỏng 

D. Học thầy chẳng tày học bạn 

Phương pháp giải: 

Xác định nội dung, ý nghĩa của câu tục ngữ 

Lời giải chi tiết: 
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Kẻ lười biếng không chịu học hành, không chịu lao động là ý nghĩa của câu tục 

ngữ “Học chẳng hay cày chẳng biết” 

=> Đáp án: B 

Câu 9 (0.5 điểm):  

Câu tục ngữ nào sau đây có lập luận chặt chẽ nhất? 

A. Học ăn học nói, học gói học mở 

B. Luyện mãi thành tài, miệt mài tất giỏi 

C. Học khôn đến chết, học nết đến già 

D. Dao có mài mới sắc, người có học mới nên 

Phương pháp giải: 

Xác định nội dung, kết cấu của câu tục ngữ 

Lời giải chi tiết: 

Câu tục ngữ “Luyện mãi thành tài, miệt mài tất giỏi” có lập luận chặt chẽ nhất 

=> Đáp án: B 

Câu 10 (0.5 điểm):  

Xác định vần, ý nghĩa của câu tục ngữ “Học thầy học bạn vô vạn phong lưu”. 

A. Vần liền. Nên học cả thầy và bạn 

B. Vần chân. Muốn phong lưu hãy chịu khó học hỏi 

C. Vần cách. Chịu khó học hỏi ắt giàu có 

D. Vần liền. Cội nguồn của phong lưu là học tập 

Phương pháp giải: 

Xác định vần, ý nghĩa của câu tục ngữ 

Lời giải chi tiết: 

- Vần cách.  
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- Ý nghĩa: Chịu khó học hỏi ắt giàu có 

=> Đáp án: C 

Phần II (7 điểm)  

Câu 1 (2 điểm): 

Hãy viết đoạn văn khoảng 200 chữ bàn về đức tính trung thực. 

Phương pháp giải: 

1. Mở đoạn: Giới thiệu đức tinh trung thực 

2. Thân đoạn: 

a. Giải thích thế nào là trung thực? 

b. Vai trò của trung thực 

c. Kết quả của đức tính trung thực 

d. Hiện trạng của đức tính trung thực hiện nay 

e. Biện pháp khắc phục tình trạng thiếu trung thực 

3. Kết đoạn: 

- Khẳng định trung thực là một đức tính cần có trong xã hội 

- Liên hệ với bản thân về đức tính trung thực, cần phát huy điểm mạnh và hạn chế 

những điểm yếu 

Lời giải chi tiết: 

Dàn ý tham khảo: 

1. Mở đoạn: Giới thiệu đức tinh trung thực 
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2. Thân đoạn: 

a. Giải thích thế nào là trung thực? 

- Là một đức tính tốt cần có trong xã hội 

- Là thật thà, thành thật với bản thân mình, không nói dối, không che giấu những 

thói xấu 

=> Đây là một đức tính tốt đẹp, vốn có của dân tộc Việt Nam, chúng ta cần giữ 

gìn và phát huy đức tính tốt đẹp này để có cuộc sống tươi đẹp hơn. 

b. Vai trò của trung thực 

- Trong xã hội: trung thực là một đức tính cần thiết với con người trong xã hội 

hiện nay, trung thực giúp ta giành được tình cảm của mọi người và dần có chỗ 

đứng trong xã hội. 

- Trong học tập – thi cử: đây là đức tính mà mỗi học sinh cần có, có đức tính này 

để có hiệu quả học tập tốt nhất. Những thành công bằng chính lực học của mình, 

góp phần hình thành nhân cách sau này. 

=> Mọi hoạt động trong đời, học tập đều cần có đức tính trung thực, chính vì thế 

đây là một đức tính hết sức quan trọng. 

c. Kết quả của đức tính trung thực 

- Rất có ích cho bản thân, giúp bạn có ý thức tốt trong học tập, được bạn bè và 

thầy cô yêu mến. 

- Là hành trang vững chắc giúp bạn bước vào đời một cách hữu ích nhất. 

- Bạn có thể có những lời khuyên cho bạn bè về đức tính trung thực. 
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d. Hiện trạng của đức tính trung thực hiện nay 

- Trong xã hội hiện nay có rất nhiều biểu hiện tính trung thực 

- Trong học tập tính trung thực vẫn còn hiện tượng: tình trạng lừa thầy dối bạn 

e. Biện pháp khắc phục tình trạng thiếu trung thực 

- Nghĩ đến trung thực là một thước đo đạo đức, chuẩn mực của xã hội 

- Nghĩ đến tác động xấu và lợi ích của trung thực 

3. Kết đoạn: 

- Khẳng định trung thực là một đức tính cần có trong xã hội 

- Liên hệ với bản thân về đức tính trung thực, cần phát huy điểm mạnh và hạn chế 

những điểm yếu 

Câu 2 (5 điểm): 

Phân tích nỗi nhớ quê hương của Trần Cư trong văn bản Trưa tha hương. 

Phương pháp giải: 

Nhớ lại nội dung văn bản và nêu cảm nhận 

Lời giải chi tiết: 

Bài tham khảo: 

Nhà thơ Chế Lan Viên từng thốt lên rằng: 

Khi ta ở chỉ là nơi đất ở 

Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn 

Đó là quy luật muôn đời của trái tim con người, đất là nơi đã lưu giữ một phần 

đời với bao nhiêu kỉ niệm và ân tình của con người. Và khi ta đi xa ta mới nhận 
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ra những giá trị vô hình, tiềm tàng mà nơi ấy đã mang lại. Tác giả cũng đã nhận 

ra được một triết lí rất đời thường đó là: Thì ra tôi đã phải đi mất hàng ngàn cây 

số mới nhận thấy ở giữa gia đình người cái hạnh phúc hàng ngày vẫn có ở chính 

trong gia đình tôi. Và trong khoảng không gian buổi trưa yên tỉnh ấy giọng một 

người mẹ ru con lại càng khiến cho tâm hồn người con xa xứ thêm khắc khoải 

nhớ mong. Hát ru là hình thức diễn xướng quen thuộc của Việt Nam, mang đậm 

chất quê hương, được truyền từ đời này qua đời khác, từ thế hệ này sang thế hệ 

khác, là sự ngọt ngào không thể thiếu của tuổi ấu thơ, như ký ức mãi mãi đi theo 

mỗi người về những khoảnh khắc yên bình nhất trong vòng tay của mẹ. 

Từ tiếng võng đu đưa, tới tiếng ru em dịu dàng, mỗi một âm thanh đều mang tính 

gợi nhớ. Tuổi thơ, chắc hẳn ai đó cũng từng ít nhất một lần được đắm mình trong 

lời ru ngọt ngào trước khi chìm vào giấc ngủ. Ở giữa xứ người một lần nữa được 

nghe tiếng ru em từ một người phụ nữ xa lạ tác giả như nghẹn ngào: “Trưa hôm 

nay, ôm con người, chắc lòng quê xúc động, người ấy cất tiếng hát.” 

Cò về nuôi cái cùng con 

Để anh đi trẩy nước non Cao Bằng. 

Rồi một lúc lâu lại tiếp tục giọng tha thiết, man mác niềm nhớ tiếc:  

Khi đi trúc mới mọc măng. 

Khi về trúc đã cao bằng ngọn tre 

Tiếng ru ấy đã sưởi ấm trái tim của con người cô đơn nơi viễn xứ. “Tôi bỗng thấy 

linh hồn bớt cô đơn hơn một chút. Bởi vì ở chốn xa lạ này, bên vách kia còn có 

một linh hồn cô đơn hơn, lạnh lùng hơn, nhưng âm thầm tăm tối hơn, cho nên tha 

hương hơn nữa.” 

Gọi về cả một xứ Bắc với hình ảnh các cô em gái chiếc khăn mỏ quạ, những đêm 

trăng thanh trai gái hát trống quân.... Và triết lí tiếp theo, được tác giả chiêm 

nghiệm đó là: dù có đi quanh thế giới này đi nữa, trong khí Trái đất mang ta, ta 
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cũng mang trong lòng cả một thế giới. Đó phải chăng là thế giới của tâm hồn mỗi 

người con đất Việt. Dù có ở phương trơi nào tấm lòng cũng luôn hướng về Tổ 

quốc. 

Loigiaihay.com 

 

 

 

 

 

Phần I: ĐỌC – HIỂU (6 điểm) 

MẸ 

Từ ngày con thơ bé 

Đến bây giờ lớn khôn 

Tiếng ru hời khe khẽ 

Vẫn thấm đượm trong hồn 

Qua những ngày nắng cháy 

Chân mẹ đã khô cằn 

Mùa lũ về nước chảy 

Mẹ dãi dầu vai xương 

Này dáng mẹ thon thon 

Này bàn tay nhỏ nhắn 

Ủa đâu rồi mẹ nhỉ? 

Sao nhiều quá nếp nhăn? 

Một đời mẹ trở trăn 

Lo những ngày con ốm 

Mẹ trăm bề thấp thỏm 

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 – ĐỀ SỐ 7 

MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 7 

BỘ SÁCH: CÁNH DIỀU 

Thời gian làm bài: 90 phút 

 BIÊN SOẠN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 
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Cho con giấc ngủ lành 

Mẹ cắt bớt tuổi xanh 

Bao nhiêu mẹ cũng đành 

Người hanh hao gầy guộc 

Con biền biệt trời xa 

Mẹ ơi tháng năm qua 

Con bây giờ đã lớn 

Mười mấy năm xa nhà 

Nhớ mẹ! Lòng đau đớn! 

Con cứ hẹn xuân về 

Sẽ thăm lại vườn quê 

Mà bao mùa mai nở 

Vẫn riêng mình thỏa thuê! 

(Huỳnh Nhật Minh) 

Câu 1. Trong khổ thơ thứ tư tác giả sử dụng bao nhiêu số từ? 

A. Một. 

B. Hai. 

C. Ba. 

D. Bốn. 

Câu 2. Trong bài thơ, tác giả chủ yếu sử dụng cách gieo vần nào? 

A. Vần chân. 

B. Vần lưng. 

C. Vần liền. 

D. Vần hỗn hợp. 

Câu 3. Các từ “Hanh hao gầy guộc” gợi lên hình ảnh người mẹ như thế nào? 
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A. Thân hình gầy gò, yếu ớt 

B. Thân hình gầy gò ốm yếu 

C. Thân hình khô gầy, yếu ớt 

D. Thân hình rất gầy, rất yếu 

Câu 4. Trong khổ thơ cuối có mấy phó từ? 

A. Một 

B. Hai 

C. Ba 

D. Bốn 

Câu 5. Qua bài thơ tác giả chủ yếu dành cho mẹ tình cảm gì? 

A. Thương nhớ, biết ơn 

B. Yêu mến, trân trọng 

C. Ngưỡng mộ, ngợi ca 

D. Kính trọng, nể phục 

Câu 6. Khổ thơ thứ 5 bộc lộ phẩm chất nào của người mẹ? 

A. Mẹ kiên cường, dũng cảm 

B. Mẹ chịu đựng, hi sinh 

C. Mẹ sẻn so, tiết kiệm 

D. Mẹ nhẫn nhục, chịu đựng 

Câu 7. Bài thơ có thể được xếp vào nhóm đề tài nào? 

A. Tình cảm gia đình 

B. Tình cảm cha con 

C. Tình cảm mẹ con 

D. Tình cảm bà cháu 

Câu 8. Qua bài thơ, thông điệp chủ yếu mà tác giả gửi đến người đọc là gì? 
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A. Hãy yêu thương và biết ơn mẹ 

B. Hãy về thăm mẹ nhiều hơn 

C. Hãy trân trọng tình yêu thương của mẹ 

D. Hãy ghi nhớ những lời mẹ ru 

Câu 9. Theo em trong khổ thơ cuối tác giả muốn nhắn nhủ điều gì? 

Câu 10. Qua bài thơ em thấy mình phải làm gì để thể hiện tình yêu thương, lòng 

biết ơn đối với mẹ? 

Phần II: TẬP LÀM VĂN (4 điểm) 

Viết bài văn nêu suy nghĩ của em về câu hỏi “Thế nào là tình bạn đẹp?”. 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 

Phần I: 

Câu 1 (0.5 điểm):  

Trong khổ thơ thứ tư tác giả sử dụng bao nhiêu số từ? 

A. Một. 

B. Hai. 

C. Ba. 

D. Bốn. 

Phương pháp giải: 

Vận dụng kiến thức về số từ 

Lời giải chi tiết: 

Tác giả sử dụng hai số từ 

=> Đáp án: B 

Câu 2 (0.5 điểm):  

Trong bài thơ, tác giả chủ yếu sử dụng cách gieo vần nào? 
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A. Vần chân. 

B. Vần lưng. 

C. Vần liền. 

D. Vần hỗn hợp.  

Phương pháp giải: 

Chú ý cách gieo vần của bài thơ 

Lời giải chi tiết: 

Chủ yếu sử dụng vần hỗn hợp 

=> Đáp án: D 

Câu 3 (0.5 điểm):  

Các từ “Hanh hao gầy guộc” gợi lên hình ảnh người mẹ như thế nào? 

A. Thân hình gầy gò, yếu ớt 

B. Thân hình gầy gò ốm yếu 

C. Thân hình khô gầy, yếu ớt 

D. Thân hình rất gầy, rất yếu  

Phương pháp giải: 

Đọc kĩ đoạn thơ 

Lời giải chi tiết: 

Gợi lên hình ảnh thân hình khô gầy, yếu ớt 

=> Đáp án: C 

Câu 4 (0.5 điểm):  

Trong khổ thơ cuối có mấy phó từ? 
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A. Một 

B. Hai 

C. Ba 

D. Bốn  

Phương pháp giải: 

Vận dụng kiến thức về phó từ 

Lời giải chi tiết: 

Có bốn phó từ 

=> Đáp án: D 

Câu 5 (0.5 điểm):  

Qua bài thơ tác giả chủ yếu dành cho mẹ tình cảm gì? 

A. Thương nhớ, biết ơn 

B. Yêu mến, trân trọng 

C. Ngưỡng mộ, ngợi ca 

D. Kính trọng, nể phục  

Phương pháp giải: 

Đọc kĩ bài thơ 

Lời giải chi tiết: 

Tình cảm thương nhớ, biết ơn 

=> Đáp án: A 

Câu 6 (0.5 điểm):  

Khổ thơ thứ 5 bộc lộ phẩm chất nào của người mẹ? 
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A. Mẹ kiên cường, dũng cảm 

B. Mẹ chịu đựng, hi sinh 

C. Mẹ sẻn so, tiết kiệm 

D. Mẹ nhẫn nhục, chịu đựng  

Phương pháp giải: 

Đọc kĩ khổ thơ 

Lời giải chi tiết: 

Phẩm chất chịu đựng, hi sinh 

=> Đáp án: B 

Câu 7 (0.5 điểm):  

Bài thơ có thể được xếp vào nhóm đề tài nào? 

A. Tình cảm gia đình 

B. Tình cảm cha con 

C. Tình cảm mẹ con 

D. Tình cảm bà cháu  

Phương pháp giải: 

Từ nội dung rút ra đề tài 

Lời giải chi tiết: 

Đề tài: tình cảm mẹ con 

=> Đáp án: C 

Câu 8 (0.5 điểm):  

Qua bài thơ, thông điệp chủ yếu mà tác giả gửi đến người đọc là gì? 
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A. Hãy yêu thương và biết ơn mẹ 

B. Hãy về thăm mẹ nhiều hơn 

C. Hãy trân trọng tình yêu thương của mẹ 

D. Hãy ghi nhớ những lời mẹ ru 

Phương pháp giải: 

Từ nội dung rút ra thông điệp 

Lời giải chi tiết: 

Thông điệp: hãy yêu thương và biết ơn mẹ 

=> Đáp án: A 

Câu 9 (1.0 điểm):  

Theo em trong khổ thơ cuối tác giả muốn nhắn nhủ điều gì?  

Phương pháp giải: 

Đọc kĩ bài thơ và xác định điều mà tác giả muốn nhắn nhủ 

Lời giải chi tiết: 

Tác giả muốn nhắn nhủ chúng ta phải thường xuyên về thăm mẹ, đừng nên chỉ 

hứa hẹn rồi lại bỏ qua khiến mẹ phải mong ngóng, buồn lòng để rồi bản thân 

phải ân hận. 

Câu 10 (1.0 điểm):  

Qua bài thơ em thấy mình phải làm gì để thể hiện tình yêu thương, lòng biết 

ơn đối với mẹ? 

Phương pháp giải: 

Nêu suy nghĩ của em 

Lời giải chi tiết: 
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Qua bài thơ, để thể hiện tình yêu thương, lòng biết ơn đối với mẹ, em cần: 

- Dành sự quan tâm, yêu thương trân trọng mẹ 

- Biết vâng lời mẹ, chăm ngoan học giỏi để mẹ vui lòng 

- Biết chia sẻ công việc với mẹ, chăm sóc phụng dưỡng mẹ lúc đau ốm, già 

yếu… 

Phần II (4 điểm)  

Viết bài văn nêu suy nghĩ của em về câu hỏi “Thế nào là tình bạn đẹp?”. 

Phương pháp giải: 

- Giải thích tình bạn đẹp là gì 

- Nêu biểu hiện của tình bạn đẹp 

- Phân tích ý nghĩa của tình bạn đẹp (lý lẽ, dẫn chứng) 

-phê phán những người lợi dụng tình bạn, không coi trọng tình bạn 

-Em phải làm gì để có tình bạn đẹp 

-Rút ra bài học cho bản thân … 

Lời giải chi tiết: 

Bài tham khảo: 

Ra đi vừa gặp bạn hiền 

Cũng bằng ăn quả đào tiên trên chùa 

Từ cổ chí kim, tình bạn là thứ tình cảm cao đẹp luôn được con người trân trọng 

và gắng công gìn giữ, bồi đắp. Vậy thế nào là một tình bạn đẹp? 

Tình bạn là thứ tình cảm được gây dựng trên cơ sở những đặc điểm chung giữa 

người này và người khác. Đó có thể là sở thích, năng khiếu, công việc, ... nhưng 
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thường tình đó là độ tuổi cùng những đặc điểm tương đồng về tâm lí, tính cách, 

... 

Một tình bạn đẹp trước hết phải là một tình bạn được xây dựng trên cơ sở là sự 

đồng cảm, vô tư, không vụ lợi, tính toán. Điều đó có nghĩa là những người bạn 

đến với nhau vì những yếu tố khách quan: cùng giống nhau về tính cách, sở thích, 

tâm lí, … nên tìm đến nhau để sẻ chia, tâm sự. Một tình bạn xuất phát từ sự tính 

toán, vụ lợi đồng nghĩa với một tình bạn chết. Bơi vì khi người ta đến với nhau 

sau khi tính toán xem được gì từ nhau thì có nghĩa họ đang lợi dụng mối quan hệ 

của mình, và vì thế khi mối quan hệ lợi ích mất đi thì cái gọi là tình bạn giữa họ 

cũng tan thành hư ảo 

Trong một tình bạn đẹp, ban bè đối xử với nhau chân thành, thân ái, có thiện ý, 

biết hi sinh cho nhau. Xuất phát từ sự vô tư khi đến với nhau, trong những hành 

động, cử chỉ của mình những người bạn luôn thể hiện thiện ý, tình thân ái đối với 

nhau, mong những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn của mình. Đó có thể là một lời 

khen tặng hay một lời động viên dành cho bạn giúp bạn có động lực để phấn đấu. 

Đó cũng có thể là những ý kiến bênh vực bạn trước sự gièm pha, nghi ngờ sai của 

những người khác, ... Hơn thế, thể hiện tình bạn cao đẹp, chân thành còn có những 

người bạn sẵn sàng hi sinh cho lợi ích của nhau. 

Tuy vậy, bạn bè không có nghĩa là a dua theo những thói xấu của bạn. Ngược lại, 

cần phải biết đấu tranh với những cái xấu của nhau hướng nhau đến những điều 

tốt đẹp. Thấy bạn có những cách ứng xử thiếu văn hoá: nói năng thiếu lễ độ, văng 

tục, đánh cãi nhau, ... hay có những biểu hiện tiêu cực như hút thuốc, trốn tiết, bỏ 

giờ, ... một người bạn tốt phải là người biết tránh những sai lầm ấy và hơn thế là 

đấu tranh, khuyên giải giúp bạn mình sửa chữa sai lầm. 

Tình bạn là một trong những thứ tình cảm tự nhiên, thiêng liêng nhất của con 

người. Đặc biệt, những người học sinh càng cần xây dựng cho mình một tình bạn 

trong sáng, vô tư và cao đẹp. 
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Phần I: ĐỌC – HIỂU (6.0 điểm) 

Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: 

Đặng Thuỳ Trâm từng viết: “Đời phải trải qua giông tố, nhưng chớ cúi đầu trước 

giông tố. Bất cứ ai trong chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với khó khăn, thách thức, 

trở ngại và thất bại. Bởi không có con đường nào là bằng phẳng, dễ đi, nếu muốn 

thành công thì trước hết phải học cách chấp nhận, đối mặt, vượt qua thất bại của 

chính mình. Có thể nói, thất bại đáng sợ nhất của cuộc đời chính là không chiến 

thắng bản thân, không nỗ lực theo đuổi mục tiêu, lí tưởng mà mình đã chọn”. 

Quả thực là như vậy, việc kiên trì nỗ lực để cố gắng theo đuổi mục tiêu, lí tưởng 

là rất quan trọng. Cuộc sống thăng trầm như bản hoà ca, không phải lúc nào 

cũng suôn sẻ, dễ dàng và êm đềm thành công. Thất bại là điều khó tránh nhưng 

đó chính là người thầy đầu tiên của chúng ta trên đường đời. Đôi lúc, ta tự trách 

vì những quyết định sai lầm của mình. Nhưng đó là lúc ta nhận thức và rút ra bài 

học, biến thất bại thành đòn bẩy để hướng đến thành công, không suy sụp hay bỏ 

cuộc. 

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 – ĐỀ SỐ 8 

MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 7 

BỘ SÁCH: CÁNH DIỀU 

Thời gian làm bài: 90 phút 

 BIÊN SOẠN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 
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(Theo Trần Thị Cẩm Quyên, in trong Văn học và tuổi trẻ, viên nghiên cứu sách 

và học liệu giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 11 -2021) 

Câu 1. Văn bản trên được viết theo phương thức biểu đạt nào? 

A. Tự sự 

B. Miêu tả 

C. Nghị luận 

D. Biểu cảm 

Câu 2. Theo tác giả, tại sao “Bất cứ ai trong chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với 

khó khăn, thách thức, trở ngại và thất bại”? 

A. Bởi không có con đường nào là bằng phẳng, dễ đi, nếu muốn thành công thì 

trước hết phải học cách chấp nhận, đối mặt, vượt qua thất bại của chính mình. 

B. Bởi thất bại đáng sợ nhất của cuộc đời chính là không chiến thắng bản thân, 

không nỗ lực theo đuổi mục tiêu, lí tưởng mà mình đã chọn. 

C. Bởi thất bại là điều khó tránh nhưng đó chính là người thầy đầu tiên của 

chúng ta trên đường đời. 

D. Bởi cuộc sống thăng trầm như bản hoà ca, không phải lúc nào cũng suôn sẻ, 

dễ dàng và êm đềm thành công 

Câu 3. Theo em, đâu là câu văn mang luận điểm trong đoạn văn thứ 2? 

A. Quả thực là như vậy, việc kiên trì nỗ lực để cố gắng theo đuổi mục tiêu, lí 

tưởng là rất quan trọng. 

B. Cuộc sống thăng trầm như bản hoà ca, không phải lúc nào cũng suôn sẻ, dễ 

dàng và êm đềm thành công. 

C. Thất bại là điều khó tránh nhưng đó chính là người thầy đầu tiên của chúng 

ta trên đường đời. 
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D. Nhưng đó là lúc ta nhận thức và rút ra bài học, biến thất bại thành đòn bẩy để 

hướng đến thành công, không suy sụp hay bỏ cuộc. 

Câu 4. Biện pháp tu từ nào đã được sử dụng trong câu: Cuộc sống thăng trầm 

như bản hoà ca, không phải lúc nào cũng suôn sẻ, dễ dàng và êm đềm thành công. 

A. Ẩn dụ, so sánh 

B. So sánh, liệt kê 

C. So sánh, điệp ngữ 

D. So sánh, nhân hoá 

Câu 5. Từ thành công trong đoạn văn trên được hiểu như thế nào? 

A. Những điều tốt đẹp đang chờ phía trước. 

B. Điều mình mong muốn đạt được. 

C. Những điều có ích cho cuộc sống. 

D. Đạt được kết quả, mục đích như dự định. 

Câu 6. Đoạn văn sau sử dụng phép liên kết nào? 

Đôi lúc, ta tự trách vì những quyết định sai lầm của mình. Nhưng đó là lúc ta 

nhận thức và rút ra bài học, biến thất bại thành đòn bẩy để hướng đến thành 

công, không suy sụp hay bỏ cuộc. 

A. Phép lặp 

B. Phép thế 

C. Phép nối 

D. Phép liên tưởng 

Câu 7. Dấu ngoặc kép trong câu sau có công dụng gì? 
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Đặng Thuỳ Trâm từng viết: “Đời phải trải qua giông tố, nhưng chớ cúi đầu 

trước giông tố.” 

A. Đánh dấu lời dẫn trực tiếp 

B. Đánh dấu từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt 

C. Đánh dấu từ ngữ được hiểu theo hàm nghĩa mỉa mai 

D. Đánh dấu tên tác phẩm 

Câu 8. Đoạn trích trên gợi cho em nhớ đến câu tục ngữ nào? 

A. Đoàn kết là sức mạnh. 

B. Thất bại là mẹ thành công. 

C. Thất bại là thầy của chúng ta. 

D. Đừng sợ thất bại. 

Câu 9. Em có tán thành với quan điểm của tác giả trong đoạn trích trên không? 

Vì sao? 

Câu 10. Từ đoạn trích trên, em có suy nghĩ gì về thái độ sống của thế hệ các 

bạn trẻ ngày nay khi đứng trước những khó khăn và thất bại (viết đoạn văn từ 5 

đến 7 câu) 

Phần II: TẬP LÀM VĂN (4.0 điểm) 

Viết bài văn nghị luận thể hiện ý kiến của em về quan niệm: Vệ sinh trường học 

là trách nhiệm của người lao công đã được nhà trường trả lương. 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 

Phần I: 

Câu 1 (0.5 điểm):  

Văn bản trên được viết theo phương thức biểu đạt nào? 

A. Tự sự 

B. Miêu tả 

C. Nghị luận 

D. Biểu cảm  

Phương pháp giải: 

Đọc kĩ văn bản 

Lời giải chi tiết: 

Văn bản trên nghị luận về vấn đề thành công. Có sử dụng dẫn chứng và lí lẽ để 

lập luận 

=> Đáp án: C 

Câu 2 (0.5 điểm):  

Theo tác giả, tại sao “Bất cứ ai trong chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với khó 

khăn, thách thức, trở ngại và thất bại”? 
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A. Bởi không có con đường nào là bằng phẳng, dễ đi, nếu muốn thành công 

thì trước hết phải học cách chấp nhận, đối mặt, vượt qua thất bại của chính 

mình. 

B. Bởi thất bại đáng sợ nhất của cuộc đời chính là không chiến thắng bản 

thân, không nỗ lực theo đuổi mục tiêu, lí tưởng mà mình đã chọn. 

C. Bởi thất bại là điều khó tránh nhưng đó chính là người thầy đầu tiên của 

chúng ta trên đường đời. 

D. Bởi cuộc sống thăng trầm như bản hoà ca, không phải lúc nào cũng suôn 

sẻ, dễ dàng và êm đềm thành công  

Phương pháp giải: 

Đọc kĩ đoạn trích 

Lời giải chi tiết: 

Trong chúng ta ai cũng phải đối mặt với thất bại. Không có lối tắt đến thành 

công. Mà cũng không có con đường nào bằng phải mà không giẫm phải sỏi. 

Đều phải trả giá cả.  

=> Đáp án: A 

Câu 3 (0.5 điểm):  

Theo em, đâu là câu văn mang luận điểm trong đoạn văn thứ 2? 

A. Quả thực là như vậy, việc kiên trì nỗ lực để cố gắng theo đuổi mục tiêu, lí 

tưởng là rất quan trọng. 

B. Cuộc sống thăng trầm như bản hoà ca, không phải lúc nào cũng suôn sẻ, dễ 

dàng và êm đềm thành công. 

C. Thất bại là điều khó tránh nhưng đó chính là người thầy đầu tiên của chúng 

ta trên đường đời. 
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D. Nhưng đó là lúc ta nhận thức và rút ra bài học, biến thất bại thành đòn bẩy 

để hướng đến thành công, không suy sụp hay bỏ cuộc.  

Phương pháp giải: 

Đọc kĩ đoạn văn thứ 2 để xác định 

Lời giải chi tiết: 

Câu “Quả thực là như vậy, việc kiên trì nỗ lực để cố gắng theo đuổi mục tiêu, lí 

tưởng là rất quan trọng” là câu văn mang luận điểm trong đoạn văn thứ 2 

=> Đáp án: A 

Câu 4 (0.5 điểm):  

Biện pháp tu từ nào đã được sử dụng trong câu: Cuộc sống thăng trầm như bản 

hoà ca, không phải lúc nào cũng suôn sẻ, dễ dàng và êm đềm thành công. 

A. Ẩn dụ, so sánh 

B. So sánh, liệt kê 

C. So sánh, điệp ngữ 

D. So sánh, nhân hoá  

Phương pháp giải: 

Vận dụng kiến thức đã học về các biện pháp tu từ đã học để xác định 

Lời giải chi tiết: 

So sánh giữa hai vế ở từ " như ". Nhân hóa ở từ " thăng trầm". Bởi cuộc sống 

không thể thăng trầm đó là từ để chỉ người. 

=> Đáp án: D 

Câu 5 (0.5 điểm):  
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Từ thành công trong đoạn văn trên được hiểu như thế nào? 

A. Những điều tốt đẹp đang chờ phía trước. 

B. Điều mình mong muốn đạt được. 

C. Những điều có ích cho cuộc sống. 

D. Đạt được kết quả, mục đích như dự định.  

Phương pháp giải: 

Dựa vào ngữ cảnh để xác định 

Lời giải chi tiết: 

Bởi thành công trong đoạn trích là đạt được những mục đích như dự định mình 

mong muốn.  

=> Đáp án: D 

Câu 6 (0.5 điểm):  

Đoạn văn sau sử dụng phép liên kết nào? 

Đôi lúc, ta tự trách vì những quyết định sai lầm của mình. Nhưng đó là lúc ta 

nhận thức và rút ra bài học, biến thất bại thành đòn bẩy để hướng đến thành 

công, không suy sụp hay bỏ cuộc. 

A. Phép lặp 

B. Phép thế 

C. Phép nối 

D. Phép liên tưởng  

Phương pháp giải: 

Vận dụng kiến thức đã học về phép liên kết 
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Lời giải chi tiết: 

Phép nối: nối ở từ “vì”. Chỉ nguyên nhân giảng giải. 

=> Đáp án: C 

Câu 7 (0.5 điểm):  

Dấu ngoặc kép trong câu sau có công dụng gì? 

Đặng Thuỳ Trâm từng viết: “Đời phải trải qua giông tố, nhưng chớ cúi đầu 

trước giông tố.” 

A. Đánh dấu lời dẫn trực tiếp 

B. Đánh dấu từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt 

C. Đánh dấu từ ngữ được hiểu theo hàm nghĩa mỉa mai 

D. Đánh dấu tên tác phẩm  

Phương pháp giải: 

Vận dụng kiến thức đã học về chức năng của dấu ngoặc kép 

Lời giải chi tiết: 

Công dụng: Đánh dấu lời dẫn trực tiếp 

=> Đáp án: A 

Câu 8 (0.5 điểm):  

Đoạn trích trên gợi cho em nhớ đến câu tục ngữ nào? 

A. Đoàn kết là sức mạnh. 

B. Thất bại là mẹ thành công. 
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C. Thất bại là thầy của chúng ta. 

D. Đừng sợ thất bại.  

Phương pháp giải: 

Đọc và xác định nội dung để liên hệ 

Lời giải chi tiết: 

Đoạn trích trên gợi cho em nhớ đến câu tục ngữ “Thất bại là mẹ thành công”. 

=> Đáp án: B 

Câu 9 (1.0 điểm):  

Em có tán thành với quan điểm của tác giả trong đoạn trích trên không? Vì 

sao? 

Phương pháp giải: 

Nêu ý kiến của em 

Lời giải chi tiết: 

Gợi ý: 

- Em có tán thành với quan điểm của tác giả 

- Vì chúng ta cũng phải đối mặt với khó khăn, thách thức, trở ngại và thất bại 

- Thành công thì trước hết phải học cách chấp nhận 

- Chúng ta đối mặt vượt qua thất bại của chính mình 

Câu 10 (1.0 điểm):  

Từ đoạn trích trên, em có suy nghĩ gì về thái độ sống của thế hệ các bạn trẻ 

ngày nay khi đứng trước những khó khăn và thất bại (viết đoạn văn từ 5 đến 7 

câu) 

Phương pháp giải: 
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Nêu suy nghĩ của em về vấn đề 

Lời giải chi tiết: 

Gợi ý: Giới trẻ ngày nay có nhiều bạn rất ngại ngần khi gặp những khó khăn, 

thất bại. Các bạn sinh ra với sự đủ đầy, dần dần, các bạn không thể chịu được 

việc vất vả. Vì lẽ đó mà nhiều bạn thấy khó, thấy nặng nhọc là nản. Các bạn rất 

dễ mắc các bệnh tâm lí đè nặng, rất dễ bị tổn thương tinh thần. Các bạn luôn cần 

và trông chờ vào sự giúp đỡ của một ai đó. Về lâu dài, điều đó sẽ rất nguy hại 

và khiến các bạn không thể tự đứng trên đôi chân của mình.  

Phần II (7 điểm)  

Viết bài văn nghị luận thể hiện ý kiến của em về quan niệm: Vệ sinh trường 

học là trách nhiệm của người lao công đã được nhà trường trả lương. 

Phương pháp giải: 

1. Mở bài 

Nêu được vấn đề nghị luận và bày tỏ ý kiến phản đối cách nhìn nhận về vấn đề. 

2.Thân bài 

+ Ý 1: Trình bày thực chất của ý kiến, quan niệm đã nêu để bàn luận. 

+ Ý 2: Phản đối các khía cạnh của ý kiến, quan niệm 

+ Ý 3: Nhận xét những tác động tiêu cực của ý kiến, quan niệm đối với đời sống. 

3. Kết bài 

Nêu ý nghĩa của việc thể hiện ý kiến phản đối. 

Lời giải chi tiết: 

Bài tham khảo: 

“Hồi trước bố mẹ phải tự dọn dẹp trường lớp, không có cô lao công nhưng bố mẹ 

vẫn giữ trường lớp sạch sẽ vì đó là trách nhiệm của những học sinh chúng ta” Đó 

là lời mà mẹ em vẫn dạy và nhắc nhở chúng em về việc tự giác vệ sinh trường 

lớp. Con người khác với loài vật ở đặc điểm là biết giữ gìn vệ sinh không gian 
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sống để bảo vệ sức khỏe, tránh được bệnh tật, tạo nên môi trường sống trong sạch, 

lành mạnh. Một trong những thói quen cần có ở mỗi học sinh là phải biết giữ gìn 

vệ sinh trường lớp. Một hành động nhỏ nhưng có ý nghĩa to lớn đối với tập thể 

và cộng đồng. Vậy mà em đã nghe được một nhận định mà em vô cùng không 

đồng tình: “Vệ sinh trường học là trách nhiệm của những người lao công đã được 

nhà trường trả lương.” 

          Ở trường học, học sinh không phải chỉ quan tâm đến chuyện học hành, sách 

vở. Mà các em còn phải để ý đến nhiều vấn đề khác nữa. Trong đó, không thể 

không nhắc đến vấn đề giữ gìn vệ sinh lớp học. Đây không phải là vấn đề mới 

hay quá lớn lao. Tất cả các học sinh từ khi học lớp một đã được nghe và thực hiện 

các hoạt động giữ gìn vệ sinh trường lớp. Như quét dọn lớp học, lau bàn ghế, vứt 

rác vào thùng… Những hành động đó không chỉ giúp trường lớp luôn sạch sẽ, mà 

còn giúp rèn luyện tinh thần tự giác, thái độ cho các em học sinh. Tuy đó không 

phải là việc làm khó khăn hay nặng nề, nhưng vẫn có một số học sinh chưa để ý 

và thực hiện đúng như tinh thần chung. Các em đã không tham gia vệ sinh lớp 

học, vứt rác bừa bãi… 

Hành động ấy đã khiến tinh thần chung của tập thể bị hạ xuống. Khiến cho 

việc giữ gìn vệ sinh lớp học gặp cản trở. Đồng thời, dần tạo nên tính cách lười 

biếng, thiếu nghiêm túc trong hoạt động tập thể. Vì thế, chúng ta cần quan tâm 

đến việc thúc đẩy tinh thần tự giác quan tâm, thực hiện giữ gìn vệ sinh lớp học 

trong mỗi học sinh. Từ những giờ tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò của hoạt động 

giữ gìn vệ sinh, đến phân công, nhắc nhở cụ thể để tạo thói quen cho các em. Từ 

đó, chúng ta sẽ hình thành nên một cộng đồng học sinh có ý thức cao trong vấn 

đề giữ gìn vệ sinh lớp học. Giúp rèn luyện cho các em, đồng thời tạo một môi 

trường học tập luôn sạch sẽ, thoáng mát. 

Các cô nhân viên lao công đúng là người chịu trách nhiệm chính trong việc 

vệ sinh trường lớp, tuy nhiên mỗi học sinh phải có thái độ trân trọng nghề nghiệp, 



 

94 
 

biết ơn người đã giữ vệ sinh chung cho môi trường học tập. Không những vậy, 

mỗi bạn học sinh cần tự giác giữ gìn vệ sinh trong và ngoài lớp học, không được 

tự ý bầy bừa, vấy bẩn lớp học. Bởi hơn hết, một lớp học sạch sẽ sẽ tốt cho việc 

học tập và sức khỏe của chúng ta. Hơn nữa, giữ vệ sinh là hành động đúng đắn 

và là trách nhiệm của mọi người. 

Giữ gìn về sinh trường học, lớp học, xây dựng môi trường học tập sạch sẽ, 

thân thiện và an toàn là trách nhiệm của mỗi học sinh. Một việc làm nhỏ nhưng 

có ý nghĩa lớn trong cộng đồng. 

(Nguồn: sưu tầm) 

Loigiaihay.com 

 

 

 

 

 

Phần I: ĐỌC – HIỂU (6.0 điểm) 

Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi: 

Khi con tu hú gọi bầy 

Lúa chiêm đang chín trái cây ngọt dần. 

Vườn râm dậy tiếng ve ngân 

Bắp rây vàng hạt đầy sân nắng đào. 

Trời xanh càng rộng càng cao 

Đôi con diều sáo lộn nhào từng không… 

Ta nghe hè dậy bên lòng 

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 – ĐỀ SỐ 9 

MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 7 

BỘ SÁCH: CÁNH DIỀU 

Thời gian làm bài: 90 phút 

 BIÊN SOẠN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 
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Mà chân muốn đạp tan phòng, hè ôi! 

Ngột làm sao, chết uất thôi 

Con chim tu hú ngoài trời cứ kêu! 

(Khi con tu hú – Tố Hữu) 

Câu 1. Bài thơ viết theo thể thơ nào? 

A. Thất ngôn bát cú. 

B. Thất ngôn tứ tuyệt. 

C. Lục bát. 

D. Tự do. 

Câu 2. Xác định nhịp thơ của hai câu thơ sau: 

“Ngột làm sao, chết uất thôi 

Con chim tu hú ngoài trời cứ kêu!” 

A. 2/2/2 - 4/2/2 

B. 4/2 - 4/4 

C. 3/3 - 4/2/2 

D. 3/3 - 6/2 

Câu 3. Biện pháp tu từ nổi bật được sử dụng trong câu thơ: 

“Ta nghe hè dậy bên lòng 

Mà chân muốn đạp tan phòng, hè ôi!”. 

A. Ẩn dụ 

B. Hoán dụ 

C. So sánh 

D. Nói quá 

Câu 4. Trạng ngữ được sử dụng trong câu thơ nào? 

A. Khi con tu hú gọi bầy 

Lúa chiêm đang chín trái cây ngọt dần. 

B. Vườn râm dậy tiếng ve ngân 

Bắp rây vàng hạt đầy sân nắng đào. 
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C. Trời xanh càng rộng càng cao 

Đôi con diều sáo lộn nhào từng không… 

D. Ta nghe hè dậy bên lòng 

Mà chân muốn đạp tan phòng, hè ôi! 

Câu 5. Nhận xét nào phù hợp với đoạn một của bài thơ? 

A. Mở ra cả một thế giới rộn ràng, tràn đầy sức sống. 

B. Không gian đồng quê mênh mông. 

C. Bức tranh mùa hè rực rỡ. 

D. Thiên nhiên khoáng đãng. 

Câu 6. Hình ảnh nào sao đây thể hiện không gian khoáng đãng, tự do? 

A. Lúa chiêm đang chín trái cây ngọt dần 

B. Vườn râm dậy tiếng ve ngân 

C. Bắp rây vàng hạt đầy sân nắng đào 

D. Đôi con diều sáo lộn nhào từng không… 

Câu 7. Yếu tố biểu cảm được sử dụng trong câu thơ nào? 

A. Lúa chiêm đang chín trái cây ngọt dần, 

B. Bắp rây vàng hạt đầy sân nắng đào 

C. Trời xanh càng rộng càng cao 

D. Mà chân muốn đạp tan phòng, hè ôi 

Câu 8. Nhà thơ đã khắc họa một bức tranh mùa hè như thế nào? 

A. Tràn ngập âm thanh. 

B. Náo nức âm thanh và rực rỡ sắc màu. 

C. Ảm đạm, u ám. 

D. Có sắc màu tươi sáng. 

Câu 9. Từ bài thơ trên, em rút ra được bài học gì cho bản thân trong cuộc sống 

(trình bày ngắn gọn trong 5 – 7 câu). 
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Câu 10. Qua bài thơ, em nhận xét gì về tâm trạng của người chiến sĩ cách 

mạng? 

Phần II: TẬP LÀM VĂN (4.0 điểm) 

Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống mà em quan tâm 

 

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 

Phần I: 

Câu 1 (0.5 điểm):  

Bài thơ viết theo thể thơ nào? 

A. Thất ngôn bát cú. 

B. Thất ngôn tứ tuyệt. 

C. Lục bát. 

D. Tự do.  

Phương pháp giải: 

Dựa vào đặc trưng thể loại 

Lời giải chi tiết: 

Bài thơ viết theo thể thơ lục bát 
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=> Đáp án: C 

Câu 2 (0.5 điểm):  

Xác định nhịp thơ của hai câu thơ sau: 

“Ngột làm sao, chết uất thôi 

Con chim tu hú ngoài trời cứ kêu!” 

A. 2/2/2 - 4/2/2 

B. 4/2 - 4/4 

C. 3/3 - 4/2/2 

D. 3/3 - 6/2  

Phương pháp giải: 

Đọc kĩ và xác định 

Lời giải chi tiết: 

Nhịp thơ 3/3 - 6/2 

=> Đáp án: D 

Câu 3 (0.5 điểm):  

Biện pháp tu từ nổi bật được sử dụng trong câu thơ: 

“Ta nghe hè dậy bên lòng 

Mà chân muốn đạp tan phòng, hè ôi!”. 

A. Ẩn dụ 

B. Hoán dụ 

C. So sánh 

D. Nói quá  

Phương pháp giải: 

Vận dụng kiến thức đã học về các biện pháp tu từ 

Lời giải chi tiết: 
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Biện pháp tu từ nổi bật được sử dụng trong câu thơ là nói quá 

=> Đáp án: D 

Câu 4 (0.5 điểm):  

Trạng ngữ được sử dụng trong câu thơ nào? 

A. Khi con tu hú gọi bầy 

Lúa chiêm đang chín trái cây ngọt dần. 

B. Vườn râm dậy tiếng ve ngân 

Bắp rây vàng hạt đầy sân nắng đào. 

C. Trời xanh càng rộng càng cao 

Đôi con diều sáo lộn nhào từng không… 

D. Ta nghe hè dậy bên lòng 

Mà chân muốn đạp tan phòng, hè ôi!  

Phương pháp giải: 

Vận dụng kiến thức về trạng ngữ 

Lời giải chi tiết: 

Trạng ngữ được sử dụng trong câu thơ: 

Khi con tu hú gọi bầy 

Lúa chiêm đang chín trái cây ngọt dần. 

=> Đáp án: A 

Câu 5 (0.5 điểm):  

Nhận xét nào phù hợp với đoạn một của bài thơ? 

A. Mở ra cả một thế giới rộn ràng, tràn đầy sức sống. 

B. Không gian đồng quê mênh mông. 

C. Bức tranh mùa hè rực rỡ. 

D. Thiên nhiên khoáng đãng.  

Phương pháp giải: 
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Đọc và xác định 

Lời giải chi tiết: 

Mở ra cả một thế giới rộn ràng, tràn đầy sức sống 

=> Đáp án: A 

Câu 6 (0.5 điểm):  

Hình ảnh nào sao đây thể hiện không gian khoáng đãng, tự do? 

A. Lúa chiêm đang chín trái cây ngọt dần 

B. Vườn râm dậy tiếng ve ngân 

C. Bắp rây vàng hạt đầy sân nắng đào 

D. Đôi con diều sáo lộn nhào từng không… 

Phương pháp giải: 

Đọc và xác định 

Lời giải chi tiết: 

Hình ảnh “Đôi con diều sáo lộn nhào từng không…” thể hiện không gian 

khoáng đãng, tự do 

=> Đáp án: D 

Câu 7 (0.5 điểm):  

Yếu tố biểu cảm được sử dụng trong câu thơ nào? 

A. Lúa chiêm đang chín trái cây ngọt dần, 

B. Bắp rây vàng hạt đầy sân nắng đào 

C. Trời xanh càng rộng càng cao 

D. Mà chân muốn đạp tan phòng, hè ôi 

Phương pháp giải: 

Đọc và xác định 
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Lời giải chi tiết: 

Yếu tố biểu cảm được sử dụng trong câu thơ “Mà chân muốn đạp tan phòng, hè 

ôi” 

=> Đáp án: D 

Câu 8 (0.5 điểm):  

Nhà thơ đã khắc họa một bức tranh mùa hè như thế nào? 

A. Tràn ngập âm thanh. 

B. Náo nức âm thanh và rực rỡ sắc màu. 

C. Ảm đạm, u ám. 

D. Có sắc màu tươi sáng.  

Phương pháp giải: 

Đọc kĩ đoạn thơ 

Lời giải chi tiết: 

Nhà thơ đã khắc họa một bức tranh mùa hè náo nức âm thanh và rực rỡ sắc màu 

=> Đáp án: B 

Câu 9 (1.5 điểm):  

Từ bài thơ trên, em rút ra được bài học gì cho bản thân trong cuộc sống (trình 

bày ngắn gọn trong 5 – 7 câu) 

Phương pháp giải: 

Nêu suy nghĩ của em về bài học rút ra 

Lời giải chi tiết: 

Gợi ý:  

Bài thơ: "Khi con tu hú" của Tố Hữu em đã rút ra bài học về cách sống cho bản 

thân mình. Đó là dù ở trong hoàn cảnh nào cũng phải khao khát sống và giữ cho 
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mình tình yêu với cuộc đời. Cuộc sống là một bản nhạc có nốt thăng nốt trầm, 

khôg phải lúc nào cũng đầy rẫy những khó khăn. Vì vậy, khó khăn rồi sẽ qua đi 

là điều tốt đẹp lại đến. Trong khó khăn, con người không nên gục ngã mà hãy 

giữ cho mình ngọn lửa của niềm tin yêu vào cuộc sống. Như người chiến sĩ 

Cách mạng không bao giờ từ bỏ hi vọng về một cuộc sống tự do tươi đẹp ngoài 

kia. 

Câu 10 (0.5 điểm):  

Qua bài thơ, em nhận xét gì về tâm trạng của người chiến sĩ cách mạng? 

Phương pháp giải: 

Từ nội dung rút ra tâm trạng của tác giả – người chiến sĩ cách mạng 

Lời giải chi tiết: 

Gợi ý: Tâm trạng xuyên suốt bài thơ là sự khao khát tự do, tiếng tu hú chính là 

tiếng gọi tha thiết của tự do với người chiến sĩ cách mạng. 

Phần II (4.0 điểm)  

Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống mà em quan tâm. 

Phương pháp giải: 

- Mô tả thực trạng hiện tượng; thể hiện thái độ đồng tình hoặc phê phán hiện 

tượng này. 

- Lí giải nguyên nhân và mặc lợi, mặc hại của hiện tượng đó 

- Nêu giải pháp khắc phục/ hướng phấn đấu. 

Lời giải chi tiết: 

Bài tham khảo: 

 Học tập luôn là một vấn đề quan trọng kéo dài suốt cuộc đời của mỗi con 

người. Để có thể tiếp thu được những tri thức, những điều hay trong thế giới 

mênh mông này thì bản thân mỗi chúng ta không thể đi một mình mà cần có sự 
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soi đường chỉ lối của những người xung quanh. Ông cha ta đã từng đề cao vai 

trò của người thầy qua câu nói “Không thầy đố mày làm nên”. Thế nhưng lại 

cũng có một câu nói cho rằng “Học thầy không tày học bạn”. Tuần trước cô 

giáo đã tổ chức cho lớp tôi thảo luận về đề tài này: việc học ai mới là điều đúng 

đắn nhất của mỗi con người?. 

    Các bạn học sinh mỗi người một ý kiến, bàn luận rất sôi nổi. Có người cho 

rằng câu “Không thầy đố mày làm nên” là hoàn toàn chính xác bởi vì chúng ta 

đều không thể phủ nhận được vai trò của người thầy trong quá trình học tập là 

rất quan trọng. Ngay từ buổi đầu tiên đi học chúng ta đã được dìu dắt bởi các 

thầy cô giáo. Họ là những người lái đò cần mẫn và tận tụy đem những kiến thức 

truyền đạt cho muôn thế hệ học trò. Những người thầy cô không chỉ dạy ta trí 

thức mà còn dạy cho chúng ta đạo đức làm người. Những bài học dễ hiểu, cặn 

kẽ hơn được chúng ta lĩnh hội dưới đôi bàn tay chỉ dẫn của những người thầy. 

Vì thế các bạn đều cho rằng câu nói không thầy đố mày làm nên là rất xác đáng 

bởi nếu như không có thầy thì chúng ta khó có thể làm nên điều gì trong cuộc 

đời. 

      Tuy nhiên một số bộ phận các bạn học sinh khác lại cho rằng câu tục ngữ 

“Học thầy không tày học bạn” sẽ đúng với hiện thực ngày nay hơn. Cuộc sống 

của mỗi con người đều có sự giao tiếp với những người xung quanh. Mỗi một 

người sẽ cho chúng ta học tập được một số những điều khác nhau. Bạn bè luôn 

là người dạy cho chúng ta những điều gần gũi cùng lứa tuổi. Những bài học mà 

bạn bè dạy nó có ý nghĩa thực tế hơn rất nhiều những bài học trong sách giáo 

khoa. Hơn nữa các bạn đều cho rằng không phải lúc nào thầy cô cũng có thể ở 

bên cạnh để kèm cặp, giáo dục chúng ta. Thực tế cho thấy rằng khoảng thời gian 

mà các bạn học sinh tiếp xúc với bạn bè và những người xung quanh nhiều hơn. 

Bạn bè ở đây có thể là đồng trang lứa, cũng có thể là những người hơn tuổi 

chúng ta. Họ khi cho chúng ta được một bài học trí thức nào đó thì đều có vai 

trò giống như một người thầy. 
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       Riêng tôi, sau khi đã suy nghĩ kỹ, tôi thấy ý kiến của các bạn đều có điểm 

đúng. Hai câu nói này tưởng chừng như là mâu thuẫn với nhau nhưng cần phải 

bổ sung ý nghĩa cho nhau. Mỗi người học sinh chúng ta đều cần có sự dìu dắt và 

giúp đỡ của các thầy cô, nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng có thể học từ bạn bè, 

những người xung quanh. Nhìn chung, du học ở ai người nào thì cũng đều là 

tiếp thu những bài học tri thức, đem đến cho chúng ta những bài học giá trị. Vì 

vậy bản thân mỗi người cần phải giữ vững lập trường, biết chọn bạn, chọn thầy 

để học và hãy không ngừng lắng nghe tiếp thu giúp bản thân mỗi ngày hoàn 

thiện hơn. 

     Cả hai câu tục ngữ: “Không thầy đố mày làm nên” và “học thầy không tày 

học bạn” không mâu thuẫn với nhau vì cả hai câu đều có vai trò của người thầy 

với người học. Hai câu tục ngữ “học thầy không tày học bạn”, “không thầy đố 

mày làm nên” tách rời nhau, có khía cạnh đúng và hạn chế, nhìn bề ngoài như 

mâu thuẫn với nhau nhưng phối hợp nội dung hai câu tục ngữ sẽ có lời khuyên 

học hỏi tốt nhất: chúng ta phải coi trọng việc học ở thầy, đồng thời phải biết học 

ở bạn. 

      Hai câu nói trên bổ sung ý nghĩa cho nhau để phản ánh quan niệm của người 

xưa về việc học. Muốn nên người chúng ta cần phải có thái độ tôn kính thầy cô 

quý trọng bạn bè. Con đường đến với tri thức là còn đường gập ghềnh, gian nan. 

Trên con đường ấy, thầy và bạn vừa là người chỉ lối, vừa là người đồng hành 

quan trọng biết bao đối với mỗi chúng ta. 

Loigiaihay.com 
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Phần I: ĐỌC – HIỂU (6.0 điểm) 

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: 

Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này: Rằng cứ mỗi kẻ thù ta gặp ở nơi này 

thì ở nơi khác ta lại tìm thấy một người bạn. Bài học này sẽ mất nhiều thời gian, 

tôi biết, nhưng thầy hãy dạy cho cháu hiểu rằng một đồng đô-la kiếm được do 

công sức của mình bỏ ra còn quý hơn nhiều so với năm đô-la nhặt được trên hè 

phố... 

Xin hãy dạy cho cháu cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui 

chiến thắng. Xin hãy dạy cho cháu tránh xa sự đố kị. Xin hãy dạy cho cháu biết 

được bí quyết của niềm vui thầm lặng. Dạy cho cháu rằng những kẻ hay bắt nạt 

người khác là những kẻ dễ bắt nạt nhất... 

Xin dạy cho cháu biết đến thế giới kì diệu của sách, nhưng cũng để cho cháu đủ 

thời gian lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thuở của cuộc sống: đàn chim tung 

cánh trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong nắng và những bông hoa nở ngát 

trên đồi xanh... 

Ở trường, xin thầy hãy dạy cho cháu biết chấp nhận thi rớt còn vinh dự hơn 

gian lận khi thi. Xin hãy tạo cho cháu có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân, 

cho dù tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng ý kiến đấy là không đúng... 

(Theo “Những câu chuyện về người thầy” NXB Trẻ, TP. Hồ Chí Minh. 2004) 

Câu 1. Đoạn trích trên sử dụng phương thức biểu đạt gì? 

A. nghị luận 

B. tự sự 

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 – ĐỀ SỐ 10 

MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 7 

BỘ SÁCH: CÁNH DIỀU 

Thời gian làm bài: 90 phút 

 BIÊN SOẠN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 
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C. miêu tả 

D. tự sự kết hợp miêu tả 

Câu 2. Đoạn trích là lời của ai nói với ai? 

A. thầy giáo nói với chính mình 

B. phụ huynh tự nói với chính mình 

C. thầy giáo nói với học sinh 

D. phụ huynh nói với thầy giáo 

Câu 3. Trong câu “Xin hãy dạy cho cháu cách chấp nhận thất bại và cách tận 

hưởng niềm vui chiến thắng.” từ dạy thuộc từ loại gì?  

A. danh từ 

B. tính từ 

C. động từ 

D. số từ 

Câu 4. Các đoạn văn trong đoạn trích có điểm gì giống nhau? 

A. đều có ý nhấn mạnh: “xin hãy dạy cháu” 

B. đều bàn về việc dạy dỗ, giáo dục đứa trẻ 

C. đều là những đoạn văn nghị luận. 

D. đều bàn về dạy con tính trung thực 

E. các ý A, B, C đúng 

Câu 5. Từ nào đồng nghĩa với từ gian lận? 

A. gian nan 

B. giả dối 

C. thật thà 

D. thẳng thắn 

Câu 6. Việc lặp lại các cụm từ “xin hãy dạy cháu” trong đoạn trích có tác dụng 

gì? 

A. tạo sự hấp dẫn 
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B. giúp văn bản sinh động hơn 

C. nhấn mạnh điều mong muốn 

D. giúp văn bản rõ ràng hơn 

Câu 7. Em hiểu như thế nào về ý nghĩa của câu: “Bài học này sẽ mất nhiều thời 

gian, tôi biết, nhưng thầy hãy dạy cho cháu hiểu rằng một đồng đô-la kiếm được 

do công sức của mình bỏ ra còn quý hơn nhiều so với năm đô-la nhặt được trên 

hè phố....”? 

A. nói về việc kiếm tiền 

B. vẻ đẹp của lao động 

C. sự khó khăn của con người trong cuộc sống 

D. quý trọng công sức lao động và ca ngợi lao động chân chính 

Câu 8. Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất. 

Phần trích trên bàn luận về vấn đề gì? 

A. ước mơ của con người trong cuộc sống 

B. những kinh nghiệm khi đối mặt với khó khăn 

C. cách dạy dỗ, giáo dục con trẻ từ những điều người lớn trải nghiệm trong thực 

tế 

D. đừng sợ việc học 

Câu 9. Bài học sâu sắc nhất mà em rút ra từ phần văn bản trên là gì? 

Câu 10. Em có đồng ý với ý kiến của người viết: “Ở trường, xin thầy hãy dạy 

cho cháu biết chấp nhận thi rớt còn vinh dự hơn gian lận khi thi. Xin hãy tạo 

cho cháu có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân, cho dù tất cả mọi người 

xung quanh đều cho rằng ý kiến đấy là không đúng...” Vì sao? 

Phần II: TẬP LÀM VĂN (4.0 điểm) 

Có ý kiến cho rằng: "Trong quá trình học tập thì tự học là con đường ngắn nhất 

để dẫn đến thành công”. Em hãy viết bài văn bày tỏ quan điểm của mình về ý 

kiến trên. 
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Phần I: 

Câu 1 (0.5 điểm) 

Đoạn trích trên sử dụng phương thức biểu đạt gì? 

A. nghị luận 

B. tự sự 

C. miêu tả 

D. tự sự kết hợp miêu tả 

Phương pháp:  

Đọc kĩ đoạn trích 

Lời giải chi tiết: 

Đoạn trích trên sử dụng phương thức biểu đạt nghị luận 

=> Đáp án: A 

Câu 2 (0.5 điểm) 

Đoạn trích là lời của ai nói với ai? 

A. thầy giáo nói với chính mình 

B. phụ huynh tự nói với chính mình 

C. thầy giáo nói với học sinh 

D. phụ huynh nói với thầy giáo 

Phương pháp:  

Đọc kĩ đoạn trích 

Lời giải chi tiết: 

Đoạn trích là lời của phụ huynh nói với thầy giáo 

=> Đáp án: D 

Câu 3 (0.5 điểm) 
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Trong câu “Xin hãy dạy cho cháu cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng 

niềm vui chiến thắng.” từ dạy thuộc từ loại gì?  

A. danh từ 

B. tính từ 

C. động từ 

D. số từ 

Phương pháp:  

Vận dụng kiến thức đã học về từ loại 

Lời giải chi tiết: 

 Từ dạy thuộc từ loại động từ 

=> Đáp án: C 

Câu 4 (0.5 điểm) 

Các đoạn văn trong đoạn trích có điểm gì giống nhau? 

A. đều có ý nhấn mạnh: “xin hãy dạy cháu” 

B. đều bàn về việc dạy dỗ, giáo dục đứa trẻ 

C. đều là những đoạn văn nghị luận. 

D. đều bàn về dạy con tính trung thực 

E. các ý A, B, C đúng 

Phương pháp:  

Đọc kĩ đoạn trích 

Lời giải chi tiết: 

các ý A, B, C đúng 

=> Đáp án: E 

Câu 5 (0.5 điểm) 

Từ nào đồng nghĩa với từ gian lận? 



 

110 
 

A. gian nan 

B. giả dối 

C. thật thà 

D. thẳng thắn 

Phương pháp:  

Đọc và xác định nghĩa của từ 

Lời giải chi tiết: 

Từ giả dối đồng nghĩa với từ gian lận 

=> Đáp án: B 

Câu 6 (0.5 điểm) 

Việc lặp lại các cụm từ “xin hãy dạy cháu” trong đoạn trích có tác dụng gì? 

A. tạo sự hấp dẫn 

B. giúp văn bản sinh động hơn 

C. nhấn mạnh điều mong muốn 

D. giúp văn bản rõ ràng hơn 

Phương pháp:  

Nêu tác dụng của phép lặp 

Lời giải chi tiết: 

Nhấn mạnh điều mong muốn 

 => Đáp án: C 

Câu 7 (0.5 điểm) 

Em hiểu như thế nào về ý nghĩa của câu: “Bài học này sẽ mất nhiều thời gian, 

tôi biết, nhưng thầy hãy dạy cho cháu hiểu rằng một đồng đô-la kiếm được do 

công sức của mình bỏ ra còn quý hơn nhiều so với năm đô-la nhặt được trên 

hè phố....”? 
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A. nói về việc kiếm tiền 

B. vẻ đẹp của lao động 

C. sự khó khăn của con người trong cuộc sống 

D. quý trọng công sức lao động và ca ngợi lao động chân chính 

Phương pháp:  

Chọn đáp án đúng với ý hiểu của em 

Lời giải chi tiết: 

Sự khó khăn của con người trong cuộc sống 

=> Đáp án: C 

Câu 8 (0.5 điểm) 

Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất. 

Phần trích trên bàn luận về vấn đề gì? 

A. ước mơ của con người trong cuộc sống 

B. những kinh nghiệm khi đối mặt với khó khăn 

C. cách dạy dỗ, giáo dục con trẻ từ những điều người lớn trải nghiệm trong 

thực tế 

D. đừng sợ việc học 

Phương pháp:  

Chọn đáp án đúng nhất 

Lời giải chi tiết: 

Phần trích trên bàn luận về vấn đề đừng sợ việc học 

=> Đáp án: D 

Câu 9 (1.0 điểm) 

Bài học sâu sắc nhất mà em rút ra từ phần văn bản trên là gì? 

Phương pháp:  
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Từ nội dung rút ra bài học 

Lời giải chi tiết: 

- Cuộc sống có muôn vàn điều cẩn phải học và vai trò của người thầy là vô cùng 

quan trọng. 

- Lời cầu xin của phụ huynh đối với thầy dạy của con mình, thể hiện tình yêu 

thương con vô bờ; lòng mong mỏi, sự kì vọng của phụ huynh đối với thầy cô 

trong việc dạy và học. 

Câu 10 (1.0 điểm) 

Em có đồng ý với ý kiến của người viết: “Ở trường, xin thầy hãy dạy cho 

cháu biết chấp nhận thi rớt còn vinh dự hơn gian lận khi thi. Xin hãy tạo cho 

cháu có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân, cho dù tất cả mọi người xung 

quanh đều cho rằng ý kiến đấy là không đúng...” Vì sao? 

Phương pháp:  

Nêu quan điểm của em 

Lời giải chi tiết: 

Em đồng ý với ý kiến trên. Vì gian lận trong các kỳ thi là một hành động không 

trung thực, làm suy giảm giá trị của giáo dục và làm suy yếu sự chính trực cá 

nhân hay của một người. Thay vì học gian lận thì ta nên học cách thất bại một 

cách vinh dự vì không gian lân, chúng ta cũng phát triển các kỹ năng và kiến 

thức của mình và làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu của mình. 

Phần II (4.0 điểm) 

Có ý kiến cho rằng: "Trong quá trình học tập thì tự học là con đường ngắn 

nhất để dẫn đến thành công”. Em hãy viết bài văn bày tỏ quan điểm của mình 

về ý kiến trên. 

Phương pháp:  

1. Mở bài 
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- Đưa ra ý kiến: Có ý kiến cho rằng "Trong quá trình học tập, tự học là con 

đường ngắn nhất để dẫn đến thành công". 

2. Thân bài 

- Những lợi ích của tự học 

- Mở rộng, bình luận 

3. Kết bài 

Tổng kết vai trò của tự học. 

Lời giải chi tiết: 

Bài tham khảo: 

Có ý kiến cho rằng "Trong quá trình học tập, tự học là con đường ngắn nhất để 

dẫn đến thành công". Thật vậy, em hoàn toàn đồng tình với quan điểm này vì 

trong cuộc sống, học vấn là việc quan trọng mà mỗi người đều hướng tới. Sở dĩ 

nước Nhật và các nước Châu Âu phát triển vì người dân vô cùng coi trọng việc 

học. Trên thực tế, việc tự học là 1 phương pháp học mà mỗi bạn học sinh cần rèn 

luyện và trang bị mỗi ngày. Dù mỗi người có những phương thức học khác nhau 

nhưng việc tự học chính là cách học hữu hiệu và đem đến nhiều lợi ích nếu như 

con người muốn tạo được những bứt phá cho chính cuộc sống mình. 

Thứ nhất, tự học giúp người học chủ động trong việc thu nhận kiến thức. Kết hợp 

với kiến thức được dạy trên trường lớp, tự học sẽ giúp người học tự tìm tòi, tự 

thu nạp những kiến thức bổ ích. Tự học trở thành 1 thói quen tốt vì nó giúp cho 

quá trình làm chủ kiến thức nhanh hơn và lí thú hơn. Hơn nữa, với khối lượng 

kiến thức khổng lồ của nhân loại thì việc tự học sẽ giúp chúng ta học được nhanh 

hơn và nhiều hơn. Thứ hai, tự học là phương pháp giúp rèn luyện, sáng tạo bộ 

não bản thân, không phụ thuộc vào người khác. Thay vì học theo những gì được 

dạy và đi theo con đường được vạch sẵn, tự học là phương pháp được nhiều người 

áp dụng để tạo ra những đột phá trong con đường học tập của họ. Tự học sẽ giúp 
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bộ não chủ động, suy nghĩ vấn đề qua nhiều góc nhìn, sáng tạo ra những cái của 

mình thay vì hưởng sẵn những tiến bộ của người khác. Thứ ba, việc tự học cũng 

giống như việc tự lập, rèn luyện cho con người những đức tính quý báu để tự chủ, 

tự lập nghiệp và xây dựng sự nghiệp bằng chính bàn tay của mình. Chính vì vậy, 

tinh thần tự học, tự tìm hiểu là tinh thần quý báu mà học sinh đều cần có để có 

thể bước đầu sống cuộc đời do chính mình tạo nên. Trên thực tế, những người 

thành công và giàu có trên thế giới đều có tinh thần tự học, tự giáo dục rất cao. 

Họ dành cho bản thân sự rèn luyện và nghiêm khắc, kỷ luật tuyệt đối suốt một 

thời gian dài lập nghiệp. Những tấm gương như Bill Gates, Steve Jobs ngừng học 

đại học giữa chừng nhưng là để tự giáo dục, tự lập nghiệp chứ chẳng phải là đi 

chơi bời. Họ chính là những tấm gương lập nghiệp bằng tự học hỏi từ những thất 

bại, tự xây dựng đường đi cho mình bằng sự tự học, tự giáo dục nghiêm khắc. 

Còn học sinh hiện nay, nếu như chúng ta chưa có ý thức tự học nghiêm khắc thì 

bên cạnh việc học trên trường, mỗi học sinh cần dành thời gian để tự học thêm, 

đọc sách và nghiên cứu thêm để tăng cường vốn hiểu biết cho mình  

Tóm lại, học là quá trình cả đời và tự học chính là con đường nhanh nhất để tiếp 

cận hết tỉnh hoa tri thức của nhân loại, biến kiến thức của thế giới thành kiến thức 

của mình. Và để đạt được thành công, tự học chính là phương pháp học tập bắt 

buộc của con người. 
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